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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Sự cần thiết của đề tài 
Để có một cơ thể khỏe mạnh, trẻ em – đặc biệt là trẻ độ tuổi nhà trẻ, không những cần được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn cần những hoạt động thể chất phù hợp với độ tuổi của trẻ. Trong các hoạt động thể chất của trẻ nhà trẻ thì những trò chơi vận động rất phù hợp với đặc điểm tâm – sinh lý của trẻ. Trò chơi vận động không chỉ giúp các bé phát triển thể chất mà còn nâng cao trí thông minh một cách hiệu quả. Trẻ giai đoạn 25 – 36 tháng còn đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện về các hệ thần kinh, cơ xương, bộ máy hô hấp… Trò chơi vận động là cần thiết để phát triển toàn diện cho trẻ ở lứa này nhằm giúp trẻ hoàn thiện các kĩ năng vận động, giúp cơ thể đứa trẻ phát triển hài hòa. Trò chơi vận động thường dễ chơi, dễ hòa nhập, bất cứ nơi đâu: trong lớp, ngoài sân... đều có thể tổ chức trò chơi vận động cho trẻ và giúp cho trẻ sảng khoái tinh thần vui vẻ, trẻ trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn và tự tin hơn, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Sáu năm đầu đời được coi là thời kỳ phát triển “vàng” đối với cuộc đời mỗi con người. Do vậy giúp trẻ phát triển là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người giáo viên mầm non. Để giúp cơ thể trẻ phát triển tốt về thể chất, chúng ta cần phối hợp giữa cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ với việc tăng cường hoạt động thể chất phù hợp với từng độ tuổi của trẻ. Trong chương trình giáo dục độ tuổi nhà trẻ, nội dung phát triển thể chất được xây dựng hầu hết trong các hoạt động như: Thể dục sáng, hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời, hoạt động giáo dục thể chất, và ngay trong một hoạt động chơi – tập của trẻ cùng được xây dựng đan xen các trò chơi vận động nhằm thay đổi trạng  thái động tĩnh... 

     Xu hướng giáo dục nói chung và giáo dục mầm non hiện nay đang hướng tới là sử dụng trò chơi vận động nhằm rèn luyện kỹ năng vận động cho trẻ. Trong quá trình tham gia vào các trò chơi vận động, trẻ không chỉ được rèn luyện củng cố các kỹ năng vận động mà còn giúp cho cơ thể trẻ phát triển hài hòa cân đối. Trò chơi vận động là phương tiện của giáo dục thể chất là hoạt động có ý thức, nhằm đạt được kết quả, những mục đích có điều kiện đã đặt ra, nó không những giúp trẻ phát triển về thể lực mà còn phát huy tính tích cực, ham muốn vận động và phát triển các tố chất “Nhanh, mạnh, bền, khéo”. Có thể nói, trò chơi vận động là hình thức hoạt động phát triển vận động phù hợp và có hiệu quả nhất ở lứa tuổi mầm non nói chung và trẻ nhà trẻ nói riêng, sẽ bao gồm trò chơi phát triển các cơ lớn và cơ nhỏ. Vì vậy mỗi giáo viên cần quan tâm đến trò chơi vận động và sử dụng một cách hợp lý sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện. 
Như vậy, để giúp cho trẻ có một cơ thể khỏe mạnh, ngoài xây dựng khẩu phần ăn hợp lý đủ về lượng, cân bằng về chất, thì việc tạo điều kiện cho trẻ được tham gia các trò chơi vận động sẽ giúp trẻ phát triển hài hòa, cân đối. Do đó, nếu giáo viên trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng các cháu độ tuổi nhà trẻ quan tâm đến vấn đề này thì sẽ là điểm tựa để giúp bé phát triển toàn diện.

Bản thân tôi nhận thấy việc tổ chức trò chơi vận động có ý nghĩa rất lớn và thật sự cần thiết đối với sự phát triển toàn diện của trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ nói chung và trẻ tại nhóm lớp 25-36 tháng A tôi đang giảng dạy nói riêng. Với suy nghĩ rằng, nếu cô giáo áp dụng và tổ chức có hiệu quả các trò chơi vận động thì sẽ mang lại sự phát triển thể chất hoàn thiện cho trẻ, giúp trẻ tự tin, mạnh dạn và phát triển tốt thể chất, làm tiền đề cho trẻ phát triển toàn diện, đây chính là mục tiêu tôi hướng tới đối với thế hệ mầm non tương lai. Với những trăn trở về vai trò của trò chơi vận động với sự phát triển thể chất của trẻ, tôi đã tìm tòi cách thức sử dụng các trò chơi vận động sao cho có hiệu quả. Vì vậy, ngay từ đầu năm học 2019-2020, tôi đi sâu việc sưu tầm, thiết kế các trò chơi vận động phù hợp với trẻ nhằm phát triển thể chất cho trẻ, tạo sự nhẹ nhàng, “học bằng chơi, chơi mà học”, khiến trẻ thích thú tham gia vào các hoạt động. Từ những kết quả đạt được ban đầu về việc tìm tòi, sử dụng hợp lý trò chơi vận động để giúp phát triển thể chất của trẻ ở nhóm lớp tôi phụ trách nên tôi đã mạnh dạn đề xuất sáng kiến kinh nghiệm: “Sưu tầm, thiết kế một số trò chơi vận động giúp phát triển thể chất cho trẻ 25-36 tháng A - Trường Mầm non Phương Sài thành phố Nha Trang” nhằm phổ biến kinh nghiệm của bản thân cho các bạn đồng nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu

     - Sưu tầm một số trò chơi vận động phù hợp với trẻ 25 – 36 tháng


     - Thiết kế trò chơi vận động phù hợp với trẻ 25-36 tháng A - Trường Mầm non Phương Sài.

     - Đưa ra những giải pháp phù hợp để áp dụng đề tài
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Thực trạng của vấn đề cần giải quyết

1.1. Thuận lợi

Trường Mầm non Phương Sài là đơn vị trực thuộc sự quản lý và chỉ đạo của Phòng Giáo dục – Đào tạo Thành phố Nha Trang. Trường là một trong những đơn vị gương mẫu trong việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trên địa bàn thành phố. Điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt năm học này, nhà trường chú trọng bồi dưỡng chuyên môn “Nâng cao năng lực của giáo viên trong phát triển vận động cho trẻ”. Vì vậy việc đầu tư về môi trường giáo dục được trang bị tương đối đầy đủ và đa dạng, ưu tiên các đồ dùng, đồ chơi, phát triển vận động cho trẻ, tạo môi trường hấp dẫn cho trẻ được chơi và tự do hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Ban giám hiệu nhà trường rất quan tâm đến phương pháp giáo dục trẻ và có những biện pháp hỗ trợ giáo viên thực hiện đổi mới giáo dục. Nhà trường thường tổ chức những chuyên đề để cho giáo viên trong trường tham dự, sau đó Ban giám hiệu tổ chức thảo luận để lắng nghe những khó khăn vướng mắc của giáo viên khi tổ chức và được tổ chuyên môn, Ban giám hiệu chỉ đạo, giải đáp những vướng mắc kịp thời nhằm nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động trong nhà trường.
Trò chơi vận động luôn được các nhà giáo dục quan tâm nghiên cứu. Hiện nay, ngoài "kho tàng" trò chơi cho trẻ mầm non còn có rất nhiều tuyển tập trò chơi vận động viết riêng cho lứa tuổi trẻ nhà trẻ từ 3 tháng đến 36 tháng. Đây là một điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong việc tham khảo tài liệu.

1.2. Khó khăn 

1.2.1.Về phía giáo viên

Do đặc thù của lớp nhà trẻ, đầu năm học, trẻ mới tiếp cận với cô giáo mới trong môi trường mới, cháu còn khóc nhiều nên giáo viên chưa có quỹ thời gian để dành tâm huyết tìm hiểu, tham khảo tài liệu… rồi lựa chọn những trò chơi đa dạng, phong phú giúp trẻ hào hứng tham gia. Khi thiết kế kế hoạch giáo dục hàng ngày và tổ chức các trò chơi vận động, giáo viên chủ yếu sử dụng các trò chơi đã cũ, dựa vào vốn kinh nghiệm của bản thân giáo viên để thiết kế các hoạt động.
Tôi đã tiến hành khảo sát đồng nghiệp của mình về vai trò của trò chơi vận động đối với sự phát triển thể chất của trẻ, về sự đầu tư sưu tầm, sắp xếp các trò chơi vận động một cách có hệ thống và phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ… Số lượng giáo viên khảo sát là 5 giáo viên, đây là những cô giáo phụ trách các nhóm lớp Nhà trẻ của trường. Câu hỏi khảo sát được trình bày ở Phụ lục 1. 
Kết quả khảo sát được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 1.  Khảo sát ý kiến giáo viên về trò chơi vận động
	STT
	Nội dung khảo sát
	Kết quả

	
	
	Có
	Không

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Trò chơi vận động có vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất của trẻ
	5
	100
	0
	0

	2
	Thường xuyên sưu tầm, sáng tác các trò chơi vận động mới để dạy trẻ 
	1
	20
	4
	80

	3
	Sắp xếp một cách có hệ thống các trò chơi phù hợp với sự phát triển của trẻ 
	1
	20
	4
	80


Nhận xét
Thông qua bảng kết quả khảo sát và trao đổi với giáo viên của các nhóm lớp nhà trẻ, tôi nhận thấy tất cả giáo viên đều công nhận trò chơi vận động có vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất của trẻ và được giáo viên thường xuyên đưa vào trong các hoạt động giáo dục trẻ.
Tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ tuy không mới mẻ nhưng lại chưa được giáo viên đầu tư sâu, chủ yếu tổ chức trên các trò chơi sẳn có, những cái đơn giản dễ thực hiện và dựa vào kinh nghiệm lâu năm của giáo viên. Qua thực tế tham khảo kế hoạch hoạt động của các trường bạn và của giáo viên dạy nhóm 25-36 tháng tại cơ sở, tôi thấy việc tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động cũng được giáo viên tổ chức cho trẻ thực hiện khá đầy đủ. Các trò chơi vận động được giáo viên lựa chọn phù hợp với độ tuổi, khả năng của nhóm trẻ cũng như địa điểm diễn ra trò chơi. Tuy nhiên, giáo viên chỉ mới hướng dẫn trẻ những trò chơi quen thuộc, lặp đi lặp lại gây sự nhàm chán đối với trẻ, dẫn đến trẻ ít hứng thú, không phát huy tính tích cực của trẻ. 
Trò chơi vận động dành cho trẻ mầm non được nhiều nhà giáo dục quan tâm biên soạn nên có khá nhiều tài liệu, sách hướng dẫn về trò chơi vận động cho trẻ. Tuy nhiên, việc lựa chọn các trò chơi sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và đưa vào từng giai đoạn phát triển của trẻ sao cho hợp lý và có hệ thống, sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp, hấp dẫn trẻ ở độ tuổi 25-36 tháng là một vấn đề khó khăn đối với nhiều giáo viên mầm non. Nguyên nhân chủ yếu là do quỹ thời gian hạn chế, việc tìm tòi tài liệu, sách, lên mạng internet không phải lúc nào cũng thực hiện được nên để giản tiện và để thực hiện đủ yêu cầu của hoạt động, đa số giáo viên thường lựa chọn các trò chơi có sẵn trong “Tuyển tập các trò chơi, bài hát, câu đố dành cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ”. Do vậy, đôi lúc trò chơi vận động được sử dụng không hiệu quả, thậm chí gây nhàm chán vì trẻ chơi một số trò chơi lặp đi lặp lại nhiều lần.
Trò chơi vận động rất đa dạng và phong phú, nhưng không phải trò chơi nào cũng phù hợp với trẻ nhà trẻ 25-36 tháng. Việc sắp xếp lựa chọn các trò chơi cho từng chủ điểm, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ theo từng độ tuổi không phải là một công việc dễ dàng. Một số trò chơi đưa vào chương trình cần chọn lọc hoặc bổ sung phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế. Với trình độ giáo viên không đồng đều, thời gian hạn hẹp nên việc sưu tầm các trò chơi dân gian, hay sáng tạo ra các trò chơi mới cho phù hợp với điều kiện thực tế để nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ của nhiều giáo viên mầm non gặp khó khăn.

1.2.2. Về phía trẻ

Thời gian đầu năm học, nhóm 25 - 36 tháng tuổi A trường mầm non Phương Sài có một số cháu lần đầu đến lớp nên chưa làm quen được với môi trường mới, hay quấy khóc, không chịu tham gia vào các hoạt động( như cháu: Như cháu Gia Huân, Đạt, Ngân, Quốc Việt, Cát Tiên); một số cháu đi học chưa chuyên cần do hay ốm vặt(như cháu: Quỳnh Anh, Khiêm, Bảo, Nhã Đan). Trong lớp còn một số trẻ rụt rè, nhiều trẻ không tự tin nhút nhát, thụ động, nhiều cháu chưa hứng thú tập trung vào các trò chơi, chưa quen với thời gian để tập trung cho một hoạt động (như cháu Bảo, Hà My, Cát). Đa số trẻ sinh cuối năm, nhận thức giữa các trẻ không đồng đều, khả năng vận động như đi, chạy của một số trẻ chưa vững vàng, đi chạy dễ bị vấp, dễ té ngã…

Sau khi quan sát, tìm hiểu trẻ tại nhóm lớp mà tôi phụ trách, thông qua một vài trò chơi vận động đơn giản như “Con muỗi vo ve”, “Ngón tay nhúc nhích”, “Lăn bóng”… tôi nhận thấy trẻ trong lớp tôi ít mạnh dạn, tự tin, một số trẻ đi chưa vững, một số trẻ có thể trạng yếu khả năng ngồi tập trung chưa lâu, dễ bị nhàm chán… Vì vây, tôi đã tiến hành khảo sát mức độ tập trung và hứng thú của trẻ khi tham gia trò chơi vận động ở đầu năm học (tháng 9-10/2019). 

Quá trình khảo sát thực tế trên 25 trẻ ở nhóm 25 - 36 tháng A về mức độ hứng thú của trẻ thông qua lần lượt 3 trò chơi vận động đơn giản: trò chơi 1: “Con muỗi vo ve”, trò chơi 2: “Ngón tay nhúc nhích”, trò chơi 3: “Lăn bóng”. Thời điểm chơi là mọi lúc mọi nơi trong ngày và thời gian quan sát mức độ hứng thú của trẻ khi chơi được chia làm 2 mức là: dưới 5 phút; từ 5- 8 phút. Dấu hiệu để nhận biết trẻ không còn hứng thú chơi nữa là không tham gia chơi nữa (bỏ đi nơi khác, chọc bạn, không tiếp tục tham gia cho dù cô đã động viên trẻ). Thời gian hứng thú của từng trẻ qua các trò chơi được trình bày ở Phụ lục 2. 
Kết quả tổng hợp khảo sát được thể hiện ở Bảng 2 sau đây: 

Bảng 2. Khảo sát đánh giá mức độ tập trung và hứng thú của trẻ khi tham gia trò chơi vận động ở đầu năm học (Tháng 9+10/2019)

Số trẻ khảo sát: 25 trẻ
	STT
	HOẠT ĐỘNG
	Thời gian trẻ tập trung và hứng thú

	
	
	Dưới 5 phút
	5- 8 phút

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	1
	Bé chơi con muỗi vo ve
	15/25
	60%
	10/25
	40 %

	2
	Bé chơi cắp cua bỏ giỏ
	9/25
	36%
	16/25
	64%

	3
	Bé chơi lăn bóng
	11/25
	44%
	14/25
	56%


Nhận xét
Thông qua bảng kết quả khảo sát mức độ tập trung và hứng thú của trẻ khi tham gia trò chơi vận động, tôi nhận thấy: thời gian trẻ tập trung ít dưới 5 phút (Hoạt động 1 tập trung dưới 5 phút là 60%; Hoạt động 2  là 36%; Hoạt động 3 là 44 % trẻ tập trung dưới 5 phút). Qua quan sát, tôi nhận thấy trẻ nhóm lớp 25-36 tháng A tôi đang phụ trách thích chơi tự do, thời gian tập trung vào hoạt động ít và đồng thời tôi cũng tìm ra được nguyên nhân vì sao trẻ chưa hứng thú. Ở trò chơi “Con Muỗi vo ve” trẻ tham gia chơi nhiều vì hành động dễ chơi, không đòi hỏi sự khéo léo và tính kiên trì. Đến trò chơi “Cắp cua bỏ giỏ”, trẻ tham gia ít hứng thú và thời gian tập trung ngắn vì trẻ chưa điều khiển được những nhóm cơ nhỏ, trẻ không cắp được viên sỏi nên trẻ chán, trò chơi “Lăn bóng cùng bạn”, đa số trẻ giành bóng chơi một mình bởi do trẻ có thói quen chơi ở nhà một mình, chưa biết phối hợp cùng cô và bạn… 
Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh của lớp tôi còn khá trẻ, đa phần các cháu là con đầu lòng, bố mẹ chưa có kinh nghiệm chăm sóc, luôn suy nghĩ ra đường lạnh, bệnh nên trẻ ít được tiếp xúc với thiên nhiên. Vì vậy thể trạng trẻ yếu làm cho phụ huynh càng thương con, phụ huynh đều mang tâm lý chung là thương con, bao bọc, bồng bế con, không để con tự đi vào lớp. Một số phụ huynh còn chưa hiểu lợi ích của việc trẻ sẽ phát triển được những gì khi tham gia các trò chơi vận động, vì vậy phụ huynh chưa tích cực hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Điều đó làm hạn chế và ảnh hưởng đến khả năng vận động của trẻ, trẻ ít mạnh dạn tự tin, khó hòa nhập cùng bạn bè cũng như thế giới bên ngoài. Chính vì lẽ đó mà khi cô tổ chức các trò chơi, trẻ chưa mấy chủ động và hợp tác với cô và bạn khi chơi.
Qua khảo sát thực trạng và phân tích kết quả trên đây cho thấy nhiều trẻ khả năng vận động chưa thành thạo, thời gian tập trung ít, cần có giải pháp để sưu tầm, lựa chọn và thiết kế các trò chơi phù hợp với trẻ theo từng giai đoạn phát triển và từ dễ đến khó, thời gian của trò chơi ngắn đến dài, từ đơn giản đến phức tạp để phát triển thể chất cho trẻ 25-36 tháng A. 
Với kinh nghiệm của bản thân, để sử dụng hiệu quả trò chơi vận động nhằm phát triển thể chất của trẻ, trước hết ngay từ đầu năm tôi đã tiến hành sưu tầm, nghiên cứu tài liệu, thiết kế một số trò chơi vận động. Sau đó sắp xếp lại cho phù hợp với đặc điểm nhận thức, khả năng vận động của trẻ theo từng giai đoạn và sắp xếp phù hợp  theo trò chơi phát triển nhóm cơ nhỏ, nhóm cơ lớn, phù hợp điều kiện thực tiễn sao cho hệ thống trò chơi tặng dần mức độ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Đồng thời cần có biện pháp tuyên truyền để phụ huynh hiểu và phối hợp với cô giáo trong vấn đề phát triển vận động, phát triển thể chất của trẻ. 
Sau khi lên kế hoạch, tôi đã áp dụng vào thực tế và đã rút ra một số giải pháp cho bản thân. Những giải pháp này tôi trình bày trong phần tiếp theo của đề tài.
2. Nội dung nghiên cứu/ giải pháp thay thế
Giải pháp 1: Sưu tầm, lựa chọn các trò chơi vận động phù hợp với trẻ 25-36 tháng A theo từng giai đoạn phát triển của trẻ
Từ việc quan sát, đánh giá, rút kinh nghiệm cùng với việc trăn trở, mong muốn làm thế nào để giúp trẻ hứng thú và tích cực tham gia vào trò chơi vận động đạt hiệu quả cao, giúp cho giáo viên giản tiện trong việc tổ chức các trò chơi vận động, để giúp trẻ hứng thú và tích cực tham gia vào trò chơi vận động đạt hiệu quả cao. Trong quá trình nghiên cứu, bản thân tìm tòi nghiên cứu tài liệu có liên quan chương trình phát triển thể chất trẻ 25-36 tháng cả năm học, đặc điểm tâm sinh lý trẻ và đặc điểm phát triển vận động của trẻ 25-36 tháng. Dựa trên đặc điểm tâm sinh lý, trạng thái sức khỏe, đặc điểm phát triển các nhóm cơ của trẻ theo độ tuổi nhóm lớp, vốn kỹ năng vận động và thời gian tập trung chú ý của trẻ nhớm lớp 25-36 tháng A và phù hợp với điều kiện của địa phương, trường lớp để lựa chọn các trò chơi vận động phát triển thể chất của trẻ cho phù hợp, tôi đã lập kế hoạch ngay từ đầu năm học, sưu tầm các bài tập, các trò chơi để có thể thuận tiện trong việc chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ cho các trò chơi. Việc sắp xếp các trò chơi theo nhóm cơ nhỏ, nhóm cơ lớn ở từng giai đoạn phát triển của trẻ là rất cần thiết. 

Thông qua đọc sách, tham khảo tài liệu, nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về trò chơi vận động độ tuổi trẻ nhà trẻ, sưu tầm các trò chơi vận động dành cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ 24- 36 tháng tuổi từ các tài liệu chương trình dành cho trẻ 25-36 tháng, tham khảo học tập từ kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp, các trò chơi trên các diễn đàn mầm non của các trường... tôi đã thu nhận được một số kinh nghiệm và sưu tầm được một số trò chơi vận động dành cho trẻ độ tuổi 25-36 tháng. Sau khi tập hợp nguồn tài liệu sưu tầm được, tôi sắp xếp lại các trò chơi thành hệ thống theo nguyên tắc: từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp và phù hợp với chủ điểm trong năm, phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ theo từng giai đoạn. Kết quả của việc chọn lọc các trò chơi vận động được trình bày sau đây: 
	Trò chơi phát triển các nhóm cơ nhỏ
	Trò chơi phát triển các nhóm cơ lớn 

	Con muỗi vo ve

Chi chi chành chành

Xòe tay- giấu tay (chơi theo lời bài hát)

Tay thò - tay thụt

Kéo cưa lừa xẻ

Đôi bàn tay (chơi theo lời bài hát)

Con thỏ

Pha nước chanh

Lắc tay cho đều (chơi theo lời bài hát)

Ồ sao bé không lắc (chơi theo lời bài hát)

Tập tầm vông

Vỗ tay cho đều (chơi theo lời bài hát)

Hoa tàn- hoa nở

 Đi- đứng- nằm- ngồi

Bàn tay nắm lại

Này bạn vui

Gieo hạt

Ngón tay nhúc nhích

Bàn chải đánh răng của tôi

Oa oa oa chi chành chành chành (chơi theo lời bài hát)

Trò chơi các ngon tay làm các con vật

Bánh ú, bánh bèo, bánh xèo

Cá bơi, cua bò

Bỏ vào lấy ra

 Cắp cua bỏ giỏ

Gắp hạt

Cài hoa cho cây

Luồn dây qua lỗ

Con sên


	Lăn bóng cùng bạn

Ai ném xa hơn

Bắt bướm

 Lá và gió

Con rùa

Con bọ dừa

Bóng tròn to

Lăn bóng vào ô màu

Đi tàu hỏa

Chuồn chuồn bay

Tung cao hơn nữa

Gắp bóng bằng chân

 Chọn quả theo yêu cầu

Về đúng nhà

Ô tô về bến

Thuyền về bến

Trời tối trời sáng

 Trời nắng trời mưa

Ô tô và chim sẻ

 Mèo và chim sẻ

Cáo và thỏ

Hái quả

Bắt vịt trên cạn
Gà trong vườn rau

Chọn đúng màu

Làm theo hiệu lệnh

Chim bay về tổ

Đội nào nhanh hơn

Gấu trong rừng

Bật qua con suối

Nhảy lò cò


Mục đích của việc phân chia các trò chơi theo nhóm phát triển các nhóm cơ nhỏ, nhóm cơ lớn và sắp xếp theo thứ tự như trên bởi những lí do sau:
Thứ nhất, sưu tầm và sắp xếp trò chơi vận động theo phát triển các nhóm cơ giúp cho giáo viên áp dụng dễ dàng lựa chọn

Thứ hai, việc sắp xếp theo thứ tự như trên tôi đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp và phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của trẻ
Chẳng hạn như ở trò chơi phát triển nhóm cơ nhỏ, những tháng đầu tiên của năm học (tháng 9,10), tôi lựa chọn, sắp xếp các trò chơi như “Con muỗi vo ve”, “Chi chi chành chành”, “Xòe tay- giấu tay” bởi lúc này cơ tay trẻ chưa khéo, trẻ chỉ cần chơi làm làm những động tác đơn giản đưa tay ra, đưa tay qua lại… Nếu cô giáo chọn chơi “ Cắp cua bỏ giỏ” hoặc “ Cài hoa cho cây” vào thời điểm đầu năm thì trẻ sẽ dễ bỏ cuộc vì yêu cầu trò chơi khó làm cho trẻ không kiên trì. Hoặc như ở nhóm trò chơi vận động phát triển nhóm cơ lớn, thời gian đầu trẻ chưa mạnh dạn tự tin tham gia cùng cô và các bạn, có trẻ khả năng vận động chưa vững vàng. Nếu giáo viên chọn trò chơi có vận động bật hay nhảy lò cò trẻ dễ té ngã và điều này làm cho trẻ hoảng sợ cho những lần chơi tiếp theo. Vì vậy thời điểm đầu năm tôi chọn những trò chơi như “Lăn bóng” (ngồi một chỗ lăn cùng bạn), dần dần tăng mức độ khó (có sự di chuyển) như “ Lăn bóng vào ô màu”. Khi trẻ mạnh dạn và hứng thú tham gia trò chơi thì giáo viên cần linh hoạt tăng mức độ khó như ở trò chơi “lăn bóng”, thời điểm đầu năm tôi thiết kế chơi “lăn bóng cùng bạn”. Bởi trẻ nhà trẻ, những đồ chơi như bóng trẻ rất thích, thu hút được trẻ và đặc biệt trong giai đoạn này trẻ còn khóc, chưa quen với cô, cô giáo vừa chăm sóc, vừa dỗ dành và vẫn phải đảm bảo thực hiện các chế độ sinh hoạt một ngày đầy đủ nên quỹ thời gian không có để đầu tư làm những đồ dùng cầu kì thì những quả bóng là đồ dùng cô dễ chuẩn bị, giản tiện cho cô.

Ví dụ minh họa:

Trò chơi “Lăn bóng cùng bạn”

- Mục đích: 
+ Phát triển kỹ năng phối hợp vận động và phát triển cơ tay
- Chuẩn bị:          
+ Sân chơi bằng phẳng, rộng rãi, an toàn cho trẻ
+ Bóng nhựa nhiều màu đủ cho số trẻ

- Cách chơi: 
Cô sắp xếp hai trẻ ngồi đối diện nhau, hai chân dang rộng. Trẻ này cầm bóng bằng hai tay lăn trên sàn về phía trẻ kia. Trẻ kia đón bóng bằng hai tay và lăn ngược lại.

Trò chơi này ít đòi hỏi vận đông đi, chạy, chủ yếu ngồi hoặc đứng một chỗ để trẻ làm quen dần. Khi trẻ đã quen với cô và các bạn, kĩ năng vận động đi, chạy thành thạo hơn thì cũng trò chơi “Lăn bóng” nhưng tôi thiết kế trò chơi “Lăn bóng vào ô cửa”


Ở trò chơi này, đòi hỏi mức độ khó và khéo léo hơn, trẻ vừa lăn bóng và di chuyển theo bóng, vừa định hướng không gian và vừa tư duy nhận biết màu sắc. Bởi thời điểm này, khả năng vận động của trẻ tốt hơn, khả năng tập trung chú ý nghe cô hướng dẫn cao hơn. Các trò chơi tuy sử dụng đồ dùng giống nhau, cách chơi tương tự nhau nhưng độ khó tăng dần.

Ví dụ minh họa:

Trò chơi “Lăn bóng vào ô cửa”

- Mục đích

+ Trẻ lăn bóng vào đúng có mầu tương ứng giúp trẻ nhận biết màu.

+ Phát triển các nhóm cơ, rèn luyện kĩ năng quan sát và tư duy của trẻ

- Chuẩn bị

Các loại bóng to – nhỏ có màu sắc xanh - đỏ – vàng.

3 cửa có màu tương ứng

Vạch xuất phát

- Cách chơi:
Chia trẻ làm 3 đội

Cô hướng dẫn trẻ cách chơi: Cho trẻ chọn bóng có màu theo đúng màu cửa mà mình đã lựa chọn. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” thì cho trẻ lăn bóng đi tiến về phía trước và lăn vào đúng cửa có màu tương ứng.
Như vậy, việc sưu tầm và sắp xếp các trò chơi cho phù hợp với đặc điểm của trẻ là khâu hết sức quan trọng và bước đầu đem lại hiệu quả như mong đợi

Giải pháp 2: Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, địa điểm tổ chức và vận dụng linh hoạt trò chơi vận động phù hợp với giai đoạn phát triển của trẻ 

Như chúng ta đã biết trẻ ở lứa tuổi này, trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”. Để tổ chức một trò chơi thành công thu hút được trẻ độ tuổi 25-36 tháng này thì không thể thiếu đồ dùng đồ chơi. Đồ dùng đồ chơi là phương tiện quan trọng để thực hiện tốt hoạt động vui chơi của trẻ, trẻ có hứng thú, tham gia một cách tích cực hay không phụ thuộc vào chất lượng, tính thẩm mỹ của đồ dùng đồ chơi đó.

Chính vì vậy, trước khi tổ chức cho trẻ chơi một trò chơi vận động nào đó, giáo viên cần tìm hiểu kỹ lưỡng về luật chơi, cách chơi cũng như việc có hay không có đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trò chơi để từ đó có thể chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết cho trò chơi.

Vậy để tổ chức các trò chơi vận động có kết quả cần làm tốt các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi.

Đồ dùng đồ chơi của các trò chơi vận động cũng vô cùng đa dạng và phong phú, mang tính đặc trưng và được thiết kế dựa vào cách chơi và luật chơi của từng trò chơi. Mỗi trò chơi vận động có một hoặc nhiều loại đồ dùng, đồ chơi tương ứng mà thiếu nó thì trò chơi không thể tiến hành được. 

 Ví dụ minh họa:

 Khi tổ chức cho trẻ chơi hoạt động ngoài trời với trò chơi: “Ô tô và chim sẻ”, đồ dùng cần chuẩn bị cho trò chơi là thùng carton làm mô hình đầu xe ô tô hoặc mũ ô tô và vô lăng (đối với nhân vật đóng vai ô tô), mũ chim sẻ, băng dán làm vạch quy định. Nếu khi giáo viên tổ chức trò chơi “Ô tô và chim sẻ” nhưng không có đồ dùng thì trẻ độ tuổi 25-36 tháng này dễ bị nhầm lẫn vai chơi, quên đi mình đang đóng vai chim sẻ hay ô tô, hoặc nhanh chóng quên đi nhiệm vụ đang chơi mà sẽ bị những đồ dùng đồ chơi như cầu tột, đu quay thu hút. 

 Hay đơn giản như trò chơi “Chuyền quả”, trẻ cũng không thể tham gia chơi được nếu không có quả để chuyền. Chính vì vậy, trước khi tổ chức cho trẻ chơi một trò chơi nào đó giáo viên cần tìm hiểu rõ về cách chơi để từ đó chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết cho trò chơi.
Giáo viên có thể tận dụng đồ dùng, đồ chơi có sẵn trong lớp, ngoài sân trường hoặc làm thêm một số đồ dùng tự tạo khác để phục vụ cho các trò chơi của trẻ và phù hợp với nội dung chơi như:
 + Mũ các con vật, thẻ tranh lô tô... phục vụ cho trò chơi “Về đúng nhà”, làm những chiếc vợt và thắt những chú bướm cho trò chơi “Bắt bướm”. Và các đồ dùng đó được làm từ các nguyên vật liệu phế thải đã qua sử dụng như: Vỏ hộp sữa, hộp bánh, bìa cứng, thùng cát tông, ống nước nhựa, giấy màu, giấy báo… đã được thiết kế tạo ra những đồ dùng phù hợp với từng trò chơi.


Để tận dụng triệt để những đồ chơi giáo viên đã mất thời gian kì công đầu tư để tổ chức một trò chơi, giáo viên có thể tận dụng đồ dùng này thiết kế một trò chơi khác hoặc sử dụng đồ dùng của trò chơi này rồi chuẩn bị thêm một đồ dùng khác thì sẽ tổ chức thêm được một trò chơi cho trẻ

 Ví dụ minh họa:  

Ở trò chơi “Ô tô và chim sẻ”, cô giáo đã chuẩn bị mủ chim và mô hình ô tô cho trẻ tham gia chơi trong chủ điểm phương tiện giao thông thì khi đến chủ điểm Động vật, giáo viên chuẩn bị thêm mủ mèo để tậm dụng mủ chim chơi trò chơi “Mèo và chim sẻ”

Hoặc ở trò chơi “Hái quả” trong chủ điểm Một số loại quả, cô giáo nên chuẩn bị cây có quả màu đỏ màu vàng để ngoài việc tổ chức trò chơi “Hái quả” cô còn có thể tận dụng dùng tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Chọn đúng màu”, “Ai chọn đúng”...

Đồ dùng đồ chơi cho những trò chơi vận động phát triển nhóm cơ lớn không nhất thiết đồ dùng quá cầu kì, có thể tận dụng những đồ chơi có sẳn như bóng, hoa, quả,... trong lớp nhưng phải đảm bảo tính an toàn và tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên với những trò chơi đòi hỏi khéo léo và kiên trì, độ khó khi thực hiện, thì đồ dùng phải thật hấp dẫn, thẩm mỹ để thu hút và lôi cuốn sự tập trung của trẻ và tối đã thực hiện đạt kết quả như mong đợi.

Ví dụ minh họa: Đây là khâu chuẩn bị đồ dùng cho trò chơi phát triển nhóm cơ nhỏ ( Trò chơi: Cài hoa cho cây)
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Hình . Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động Bé cài hoa
Bước 2: Chuẩn bị địa điểm phù hợp, an toàn để tổ chức cho trẻ chơi vận động 

Để tổ chức một trò chơi thành công, ngoài việc chuẩn bị đồ dùng dùng đồ chơi phù hợp với trò chơi, an toàn và thẩm mỹ, hấp dẫn trẻ thì việc chuẩn bị địa điểm để tổ chức cho trẻ chơi vận động cũng là yếu tố rất quan trọng và cần thiết.

Nếu giáo viên lựa chọn được địa điểm chơi phù hợp giúp cho trẻ hứng thú khi tham gia vào trò chơi sẽ đem lại hiệu quả cao từ đó giúp cho trẻ phát triển tốt về thể lực. Nhưng ngược lại, nếu địa điểm chơi gồ ghề, không an toàn sẽ tạo cho trẻ tâm lí sợ hãi, không dám mạnh dạn tham gia trò chơi hoặc khi trẻ bị té ngã trong một lần chơi trẻ sẽ có cảm giác lo sợ, ám ảnh cho những lần chơi sau.

Mỗi trò chơi vận động đều có một cách chơi khác nhau. Chính vì vậy trước khi tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động giáo viên cần nắm rõ cách chơi, luật chơi, đặc điểm của từng trò chơi để từ đó lựa chọn địa điểm cho phù hợp. Có trò chơi mang tính chất tập thể thường có số lượng trẻ tham gia chơi đông đòi hỏi địa điểm chơi phải rộng như trò chơi: “Mèo và chim sẻ”; “Đuổi bóng”, “Bắt vịt trên cạn”, “Ô tô và chim sẻ” tôi tổ chức cho trẻ chơi ngoài sân trường, trong lớp sao cho mặt sàn  bằng phẳng có lát gạch đảm bảo an toàn và đủ diện tích cho trẻ. Các trò chơi vận động có thể tổ chức cho trẻ chơi ở bãi cỏ nhằm tạo cho trẻ được vui chơi tự do, gần gũi với thiên nhiên và đảm bảo cho trẻ khi ngã sẽ không bị đau hoặc xước da như các trò chơi: “Gà trong vườn rau”; “Ai chọn đúng”… 

Nhưng có những trò chơi trẻ chơi theo nhóm nhỏ như trò chơi: “Cắp cua”, “Tập tầm vông”, “Chi chi chành chành”, “Lộn cầu vồng ”, “Bắt bướm ”... có thể tổ chức cả trong lớp hoặc ngoài trời.

 Như vậy, việc chuẩn bị địa điểm phù hợp để tổ chức các trò chơi vận động và làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các cho vận động, sáng tạo ra nhiều đồ dùng, đồ chơi đẹp, hấp dẫn giúp cho trẻ khi tham gia vào các trò chơi vận động một cách thoải mái, trẻ ghi nhớ trò chơi được lâu hơn và trẻ rất hứng thú tham gia vào các trò chơi vận động.
Bước 3: Vận dụng linh hoạt trò chơi vận động phù hợp với giai đoạn phát triển của trẻ
Ngoài việc chuẩn bị đồ dùng đồ chơi hấp dẫn, địa điểm phù hợp thì việc vận dụng trò chơi vận động phải linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển của trẻ, tổ chức trò chơi hấp dẫn cũng là yếu tố quan trọng để mang lại kết quả như mong đợi. 

Vì vậy, sau khi sưu tầm, lựa chọn những trò chơi phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ tại nhóm lớp tôi phụ trách (nhóm trẻ 25-36 tháng A), tôi cùng giáo viên tại nhóm lớp đã vận dụng các trò chơi đã sưu tầm vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. 

Ví dụ minh họa: Trò chơi phát triển nhóm cơ nhỏ (Trước khi cô tổ chức trò chơi cho trẻ thi đua thì hoạt động cài hoa hoặc cài nút này trẻ phải được thực hiện trong hoạt động chơi tập để nắm vững kiến thức)

Tên trò chơi: “Cài hoa cho cây”

Chủ điểm: Hoa đẹp quanh bé

Độ tuổi 25-36 tháng A
Thời điểm tổ chức: Tháng 1/2020

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Trẻ biết phối hợp cử động của bàn tay, ngón tay để cài hoa vào nhụy đính trên cây

- Luyện sự khéo léo của bàn tay, ngón tay, phát triển các nhóm cơ nhỏ thông qua hoạt động cài hoa  

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động cùng các bạn.
II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng

-  Mảng tường trang trí cây (có nhụy để trẻ cài hoa) 

- Bông hoa rời (có khoét lỗ ở giữa) đủ cho trẻ, nhạc “Ra chơi vườn hoa”


2. Môi trường hoạt động


- Phòng học sạch sẽ, thoáng mát 


III. CÁCH TIẾN HÀNH

	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Hoạt động 1: Chơi luyện cử động ngón tay, bàn tay.  
- Chơi “Làm theo yêu cầu của cô”: Xòe tay, nắm tay, vẫy bàn tay, lắc tay…
- Chơi “Bàn tay nắm lại” cho trẻ tập các động tác cử động của ngón tay, cổ tay, bàn tay theo lời bài hát. 
	- Trẻ chơi cùng cô 

- Trẻ thực hiện vận động cùng cô

	2. Hoạt động 2: Chơi trò chơi “Cài hoa cho cây”

Cô giới thiệu tên trò chơi, giới thiệu đồ dùng, nêu cách chơi, luật chơi

Cách chơi: Cô chia trẻ ra thành 2 nhóm, mỗi nhóm có 1 mảng tường cô trang trí thân cây có nhụy nhưng chưa có hoa. Cô mở nhạc bài hát “ Ra chơi vườn hoa” cả hai đội sẽ thi cài hoa cho cây. Khi bài hát kết thúc, đội nào cài xong hết bông hoa trong rổ thì đội đó chiến thắng

Luật chơi: Đội thắng cuộc là đội sẽ cài được hết số bông hoa

- Trẻ tham gia chơi, cô quan sát động viên trẻ thực hiện

- Tập trung nhận xét, tuyên dương trẻ.

Kết thúc: Cô và trẻ cùng ngắm hoa đẹp, vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài nhạc và đi ra ngoài.
	- Trẻ lắng nghe 

-Trẻ cài hoa cho cây

-Trẻ lắng nghe cô

- Trẻ múa nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể
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Hình  Bé cài hoa 
Ví dụ minh họa 2: Trò chơi phát triển nhóm cơ nhỏ 

Tên trò chơi: “Cắp cua bỏ giỏ”

Độ tuổi 25-36 tháng A
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Trẻ biết phối hợp cử động của bàn tay, ngón tay để cắp cua (sỏi) 

- Luyện sự khéo léo của bàn tay, ngón tay, phát triển các nhóm cơ nhỏ thông qua hoạt động cắp cua  

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động cùng các bạn.
II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng

-  Sỏi hoặc những viên bom bom nhiều màu sắc, giỏ (hoặc rổ nhỏ) đủ cho trẻ

2. Môi trường hoạt động


- Sạch sẽ, thoáng mát, an toàn cho trẻ


III. CÁCH TIẾN HÀNH
	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	Thu hút: Chơi luyện cử động ngón tay, bàn tay thông qua trò chơi: “cá bơi, cua bò”. 
	- Trẻ chơi cùng cô 



	 Hoạt động: Chơi “ Cắp cua bỏ giỏ”

Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi: Đan các ngón tay lại với nhau, đưa 2 ngón trỏ ra, dùng 2 ngón trỏ để gắp viên sỏi bỏ vào rổ, ai gắp được nhiều sỏi hơn sẽ chiến thắng

- Trẻ chơi, cô quan sát động viên trẻ thực hiện

- Tập trung nhận xét, tuyên dương trẻ.
	- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ tham gia chơi




	[image: image3.png]



	[image: image4.jpg]e S







Hình . Bé chơi “cắp cua”. 
Ví dụ minh họa 3: Trò chơi phát triển nhóm cơ lớn

Tên trò chơi: “Gắp bóng bằng chân”

Độ tuổi 25-36 tháng

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Trẻ biết dùng 2 bàn chân để gắp quả bóng bỏ vào rổ

- Luyện sự khéo léo của bàn chân, phát triển nhóm cơ chân và cơ toàn thân

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động cùng các bạn.
II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng: 
Bóng màu, 2 rổ đặt song song, ghế 


2. Môi trường hoạt động


- Sạch sẽ, thoáng mát, an toàn cho trẻ


III. CÁCH TIẾN HÀNH

	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	Thu hút: Chơi luyện cử động chân thông qua lời bài hát: “lắc chân cho đều”. 

Hoạt động: Chơi “ Gắp bóng bằng chân”

- Trẻ nghe cô giới thiệu trò chơi và hướng dẫn cách chơi

- Cách chơi: Cô đặt ghế vào vị trí bằng phẳng, an toàn cho trẻ. Đặt 2 rổ phía trước ghế, khoảng cách 2 rổ 1 gang tay( lúc đầu đặt 2 rổ gần nhau). Trẻ ngồi trên ghế, tay vịn vào 2 mép ghế, dùng chân gắp bóng từ rổ này bỏ sáng rổ bên kia sao cho bóng không bị rơi ra ngoài

- Luật chơi: Chỉ dùng chân để gắp bóng và bóng không bị rơi ra ngoài.

- Tổ chức cho trẻ chơi, nhận xét tuyên dương trẻ

Kết thúc: thực hiện động tác dậm chân theo lời bài hát “Nếu có vui”
	- Trẻ chơi cùng cô 

- Trẻ lắng nghe cô

- Trẻ tham gia chơi

- Trẻ thực hiện
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Hình . Trò chơi “Gắp bóng bằng chân”. 
Lưu ý ở trò chơi này, khi trẻ chơi thành thạo tôi đặt 2 rổ cách xa nhau hơn để tăng độ khó. Khi trẻ chơi tốt, những lần chơi sau tôi cho bóng vào vòng tròn đặt trên sàn (cho bóng khỏi lăn), trẻ nằm gắp bóng bằng 2 chân rồi đưa bóng vô rổ đặt phía trên đầu (phát triển cơ toàn thân).
Giải pháp 3: Tuyên truyền với phụ huynh về tầm quan trọng của trò chơi vận động và chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ 25 – 36 tháng để giúp trẻ phát triển thể chất 

- Để trẻ 25-36 tháng có thể thực hiện tốt các vận động và sở hữu một cơ thể thể chất tốt, ngoài việc tổ chức cho trẻ tham gia chơi các trò chơi vận động thì việc cung cấp một chế độ dinh dưỡng hợp lí cho trẻ cũng đóng vai trò rất quan trọng và cần thiết. Vì vậy, để phụ huynh hiểu hơn về tầm quan trọng của trò chơi vận động và chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ giai đoạn 25 – 36 tháng, giúp trẻ phát triển tốt thể chất, tôi tuyên truyền đến phụ huynh bằng các hình thức sau:

- Qua bảng thông báo hoặc qua góc tuyên truyền “Bố mẹ đón xem” của nhóm lớp: cô giáo dán các kế hoạch giáo dục hàng tuần. Chụp hình các hình ảnh các cháu tham gia trò chơi vận động và gởi vào nhóm zalo của lớp cho bố mẹ xem.
- Trao đổi thường xuyên, hàng ngày trong các giờ đón, trả trẻ về những biểu hiện của trẻ, những khó khăn của một số trẻ khi thực hiện tham gia các trò chơi vận động mới ở nhóm lớp với mong muốn phụ huynh phối hợp khích lệ và động viên trẻ thêm. Mọi diễn biến, những khó khăn của trẻ thường được giáo viên trao đổi ngay với phụ huynh để kịp thời phối hợp giúp bé phát triển tốt. Từ đó phụ huynh hiểu rõ và ủng hộ cô giáo về vật chất ( như nguyên liệu, giấy báo,…) lẫn tinh thần, giúp phát triển vận động, phát triển thể chất của trẻ.
- Bên cạnh việc tuyên truyền cho phụ huynh về vai trò của các trò chơi vận động đối với sự phát triển thể chất của trẻ, tôi còn tuyên truyền để các bậc phụ huynh hiểu rằng cần có sự phối hợp giữa việc chăm sóc dinh dưỡng và vận động thì thể chất của trẻ mới có thể phát triển tốt. Để một cơ thể trẻ khỏe mạnh và phát triển toàn diện về mặt thể chất lẫn tinh thần thì một chế độ dinh dưỡng phù hợp đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Trẻ muốn học tập tốt, tự tin tham gia vào các hoạt động khác nhau của cuộc sống thì cần có cơ thể khỏe mạnh và một trí óc minh mẫn. Chế độ dinh dưỡng cho trẻ có vai trò quyết định trong việc phát triển thể chất tốt cho trẻ và hoàn thiện được các bài tập vận động nói chung, các trò chơi vận động nói riêng. Vì vậy, bên cạnh việc tổ chức hướng dẫn các trò chơi vận động trực tiếp trên trẻ, tôi cũng chú trọng đến việc trao đổi với phụ huynh để cùng phối hợp, giúp phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của trò chơi vận động và chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ 25 – 36 tháng để giúp trẻ phát triển thể chất.
Cơ thể trẻ 25-36 tháng là cơ thể đang lớn và đang trưởng thành. Sự lớn lên và trưởng thành đòi hỏi phải được cung cấp đầy đủ năng lượng, các chất dinh dưỡng. Nếu thiếu dinh dưỡng, cơ thể sẽ chậm lớn, chậm phát triển. Kéo dài tình trạng trên dẫn đến sụt cân và suy dinh dưỡng. Ngược lại nếu thừa dinh dưỡng và năng lượng sẽ làm cân nặng của trẻ cao hơn mức mong đợi, trẻ bị thừa cân, tăng nguy cơ mắc các bệnh béo phì cho trẻ dẫn đến hạn chế các hoạt động vận động, thể chất của trẻ phát triển kém. Vì vậy, dinh dưỡng hợp lý là vấn đề vô cùng cần thiết đối với sức khỏe của trẻ. Phụ huynh cần biết để chăm sóc trẻ phù hợp. 

Trong các bài tuyên truyền dán ở bảng “Bố mẹ đón xem” và các buổi họp phụ huynh, tôi tuyên truyền để phụ huynh có một chế độ chăm sóc trẻ phù hợp như sau

- Trẻ 25-36 tháng bắt đầu hoạt động nhiều hơn nên cơ thể tiêu hao năng lượng khá lớn. Mỗi ngày trẻ được ăn 4-5 bữa. Trong thời gian ở nhà trẻ, trẻ được ăn ít nhất 2 bữa chính và một bữa phụ. Hiện nay, một số phụ huynh vẫn suy nghĩ trẻ ăn ở trường mầm non là đủ (vì một số trường tư thục nhận cho trẻ ăn chiều). Do đó, giáo viên cần tuyên truyền cho phụ huynh biết rằng thực đơn ở trường mầm non chỉ đáp ứng được 60-70% nhu cầu năng lượng một ngày cho trẻ. Vì vậy bữa tối của trẻ tại gia đình vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Bữa ăn của trẻ tại nhà cũng cần đảm bảo đầy đủ các nhóm thực phẩm: nhóm cung cấp chất đạm, nhóm cung cấp chất béo, nhóm thực phẩm cung cấp chất bột – đường và nhóm thực phẩm cung cấp vitamin – muối khoáng. Để bữa ăn của trẻ đầy đủ các chất dinh dưỡng, gia đình cần phối hợp gồm nhiều loại thực phẩm: gạo, thịt, cá, trứng, sữa, đậu, đỗ, dầu mỡ, rau củ, quả tươi… Bên cạnh đó, cần chú ý đến cách chế biến để phù hợp với đặc điểm sinh lý của trẻ, thức ăn của trẻ cần mềm, nấu nhừ, loại bỏ xương trước khi chế biến và cho trẻ ăn. Cơm cho trẻ ăn ở độ tuổi này cần mềm, dẻo. Để đảm bảo trẻ ăn ngon miệng, tránh sự trùng lặp món ăn của trẻ ở trên trường và ở nhà gây ra tình trạng chán ăn, phụ huynh cần theo dõi thực đơn của trường được dán tại bảng tin để thay đổi món ăn cho trẻ.
- Hạn chế ăn nhiều đường (bánh kẹo ngọt) và tuyệt đối không ăn kẹo, bánh trước bữa ăn vì ăn đồ ngọt trước bữa ăn sẽ làm cho trẻ có hiện tượng no giả, trẻ sẽ bỏ bữa ăn chính hoặc ăn không ngon miệng.

- Cần chú ý tới vệ sinh thực phẩm và vệ sinh trong ăn uống để phòng tránh nhiễm khuẩn và bệnh đường ruột ở trẻ.

- Cần cho trẻ uống đủ nước. Trẻ càng bé càng cần đủ nước. Nước uống của trẻ cần đun sôi kỹ. Mùa đông cho trẻ uống nước ấm, mùa hè uống nước mát.

Ngoài ra, giáo viên cũng cần tham mưu với nhà trường và cấp dưỡng một số đặc điểm của trẻ nhóm lớp đang phụ trách như: về thói quen ăn uống của trẻ, thể trạng của trẻ… để nhà trường nắm bắt kịp thời và đưa ra các biện pháp hỗ trợ giáo viên. Ví dụ trẻ 25-36 tháng A lớp tôi đa số mới đi chọc chưa quen ăn nhiều loại thức ăn lạ nên tôi đã tìm hiểu tâm lý, sở thích của trẻ đề từ đó tham mưu cho nhà trường lựa các chọn thực phẩm theo thực đơn với trẻ và cách chế biến thực phẩm nấu ăn cho trẻ được trẻ yêu thích, từ đó trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất. Chẳng hạn như năm học này, trẻ lớp tôi đầu năm chưa ăn được những món canh lạ như canh rong biển, hoặc chưa ăn được những thực phẩm chế biến to,… thì giáo viên cần báo cáo để nhà bếp thay đổi cách chế biến kịp thời trong thời gian đầu năm học và dần dần khi trẻ quen sẽ tập dần. 
Tóm lại, để giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh, phát triển tốt thể chất thì việc giáo viên tổ chức tốt các trò chơi vận động và chế độ dinh dưỡng phù hợp cho trẻ là hai việc luôn đi song song với nhau. Để thực hiện được thì sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh với nhà trường là điều cần thiết.
3. Đánh giá đề tài

Qua thời gian áp dụng các giải pháp nghiên cứu, tôi đã cùng giáo viên trong lớp áp dụng trong năm học qua, tôi nhận thấy việc sưu tầm các trò chơi và sắp xếp như trên đạt hiệu quả,  thuận tiện cho giáo viên những định hướng để tổ chức các trò chơi cho trẻ. 
Bảng 3. Khảo sát đánh giá mức độ hứng thú của trẻ thông qua họat động trải nghiệm (Khảo sát lần 2 – đã áp dụng các giải pháp)

Số trẻ khảo sát: 25 trẻ
	STT
	HOẠT ĐỘNG
	Thời gian trẻ hứng thú

	
	
	dưới 8 phút
	 8-12 phút
	12-15 phút

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	01
	Bé chơi “ Cài hoa cho cây”
	3/25
	12%
	2/25
	8%
	20/25
	80%

	02
	Bé chơi “ Cắp cua bỏ giỏ”
	1/25
	4 %
	3/25
	12%
	21/25
	84%

	03
	Bé chơi “gắp bóng bằng chân”
	1/25
	4%
	2/25
	8%
	22/25
	88%


Qua kết quả khảo sát đầu năm và kết quả khảo sát lần 2 cho thấy, việc sử dụng các giải pháp trên bước đầu đã mang lại hiệu quả tương đối cao. Nhiều hoạt động số trẻ hứng thú tham gia trải nghiệm đến cuối hoạt động như hoạt động ( như HĐ3. 
Đối với trẻ

- Trẻ tự tin, mạnh dạn, hứng thú, tham gia vào các trò chơi và đạt được mục tiêu giáo viên đề ra.

- Trẻ phát triển tốt về thể chất, thực hiện các vận động thô vững vàng

Đối với giáo viên

Bản thân tôi khi nghiên cứu đề tài này giúp tôi nắm vững hơn về lợi ích của tổ chức trò chơi vận động cho trẻ 25 – 36 tháng.

- Giáo viên đã chủ động, linh hoạt hơn trong việc thiết kế xây dựng các trò chơi cho trẻ 25-36 tháng. Ít tốn thời gian trong việc tìm tòi và thiết kế các trò chơi cho từng chủ điểm

- Thấy rõ được vai trò của cô giáo mầm non trong việc phát triển toàn diện cho các thế hệ tương lai của đất nước

- Tạo được niềm tin và ủng hộ của phụ huynh về vật chất lẫn tinh thần khi phụ huynh thấy con phát triển thể chất qua từng ngày

Với kết quả trẻ đạt được làm động lực cho bản thân tôi và giáo viên cùng lớp mạnh dạn thiết kế các trò chơi thông qua hoạt động chơi tập hàng ngày của trẻ.

Đối với phụ huynh 

Hiểu được tầm quan trọng của việc trẻ được tham gia các trò chơi vận động                    

Phụ huynh nhiệt tình, vui vẻ hỗ trợ về những nguyên vật liệu có sẵn (đồ chơi, sách, truyện, lịch), sẵn sàng đóng góp vật chất lẫn hỗ trợ về tinh thần khi giáo viên trao đổi 

4. Tổ chức thu thập minh chứng

Để thực hiện đề tài này, tôi xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các trò chơi theo kế hoạch đề ra. Áp dụng trong năm học 2019-2020. Thực hiện và hoàn thiện đề tài qua các mốc thời gian sau: 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể từ tháng 9/2019 – tháng 10/2019

+ Phân tích, đánh giá thực trạng khả năng của trẻ tại lớp. 

+ Tổng hợp một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài.

- Từ tháng 10/2019 đến hết tháng 01/2020: 

+ Xây dựng một số giải pháp nhằm thực hiện đề tài hiệu quả và bắt đầu áp dụng các giải pháp vào thực tế giáo dục trẻ từ tháng 10/2019.

Từ tháng 2/2020-tháng 5/2020: do thời gian nghỉ dịch COVID-19 kéo dài nên việc áp dụng gián đoạn
- Tháng 5 đến tháng 6/2020: tiếp tục áp dụng các giải pháp
- Tháng 9/2020: Hoàn thiện đề tài.

III. KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận
Việc sưu tầm, thiết kế các trò chơi vận động cho trẻ nhà trẻ 24- 36 tháng tuổi mang mốt ý nghĩa rất quan trọng và là việc làm hết sức cần thiết, bởi lẽ những trò chơi đó giúp cho trẻ phát triển thể lực, tố chất, phản xạ, ngôn ngữ, quan hệ tình cảm xã hội… giúp cho trẻ phát triển toàn diện. Và điều quan trọng hơn hết là việc sưu tầm, thiết kế các trò chơi vận động này giúp cho các đồng nghiệp của tôi không tốn quá nhiều công sức trong việc lựa chọn các trò chơi phù hợp với giai đoạn phát triển của trẻ. Tuy rằng các trò chơi không quá mới mẻ nhưng một phần nào đó sẽ giúp giáo viên giản tiện trong quá trình giản dạy

Để tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ độ tuổi 25-36 tháng tuổi hiệu quả, cô giáo cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc xây dựng kế hoạch, cách hướng dẫn trò chơi dễ hiểu, đến việc lựa chọn đồ dùng đồ chơi, thiết kế môi trường hoạt động phù hợp để giúp trẻ khám phá, trải nghiệm có hiệu quả nhất. Trong quá trình tổ chức cho trẻ vui chơi, căn cứ vào diễn biến của quá trình chơi mà cô giáo kịp thời điều chỉnh, nâng hoặc giảm mức độ khó của trò chơi. Sự phối hợp đồng bộ trong các khâu lựa chọn trò chơi phù hợp, thiết kế trò chơi, chuẩn bị môi trường và đồ dùng tốt, có phương pháp phù hợp và linh hoạt trong khâu tổ chức trò chơi cho trẻ sẽ làm tăng tính hứng thú của trẻ. 

Bài học kinh nghiệm

Việc tạo cho trẻ 25 -36 tháng A nguồn cảm hứng tích cực tham gia vào các trò chơi vận động là vô cùng quan trọng. Song điều này thật không đơn giản bởi đặc điểm phát triển của từng trẻ khác nhau, nhận thức cũng khác nhau và đặc biệt điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng của mỗi trẻ khác nhau. Vì vậy muốn trẻ hoạt động tốt, qua quá trình thực hiện, bản thân tôi rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

- Giáo viên phải nắm vững đặc điểm tâm sinh lý độ tuổi mình được phân công giảng dạy, nghiên cứu tài liệu chương trình độ tuổi 25 -36 tháng và đưa ra các trò chơi vận động thực hiện phù hợp đặc điểm của trẻ và các giai đoạn phát triển của trẻ trong một năm học.


- Luôn tìm tòi, sáng tạo nhiều video hay của trường bạn về tổ chức trò chơi, học tập những trò chơi mới lạ và thay đổi nhiều hình thức chơi để thu hút sự hứng thú của trẻ. Khi áp dụng tổ chức trò chơi cho trẻ, giáo viên chú ý:

+ Giáo viên cần kiên nhẫn, quan sát trẻ thực hiện và chỉ hỗ trợ khi cần thiết, tránh nóng vội làm giúp trẻ, không gò bó áp đặt. Trong thời gian trẻ mới đi học, nếu trẻ chưa thực hiện theo gợi ý của cô, cô giáo cần kiên nhẫn, có thể nhượng bộ cho trẻ chơi tự do theo ý trẻ một lúc rồi dần dần gợi ý cho trẻ theo định hướng của cô. Bên cạnh đó, cô cần gần gũi, tìm hiểu từ bố mẹ tính cách của từng cháu để từ đó cô hiểu và tạo được lòng tin từ cháu. Khi trẻ đã tin tưởng, gần gũi với cô thì cô sẽ dễ dàng chỉ bảo, định hướng, động viên trẻ tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn một cách có hiệu quả và hứng thú hơn.

+ Giáo viên luôn để mắt đến trẻ trong khi trẻ chơi, không bỏ mặt trẻ, quan sát trẻ để hạn chế những yếu tố gây mất an toàn cho trẻ như chạy chen lấn, tranh giành đồ dùng,…


- Học hỏi nhiều kinh nghiệm của các đồng nghiệp qua cách thức tổ chức các trò chơi, tạo tình huống cho trẻ hứng thú


- Biết kích thích động cơ bên trong của trẻ, gây hứng thú cho trẻ, khen chê đúng mức, động viên khích lệ kịp thời. 


 - Phải có kế hoạch cụ thể, thực hiện kế hoạch nghiêm túc, có hiệu quả.

- Lưu ý đến cá nhân mỗi trẻ và tình hình sức khỏe của trẻ

- Bên cạnh việc lựa chọn trò chơi, phương pháp tổ chức trò chơi thì một yếu tố không thể thiếu đó là tạo ra đồ dùng đồ chơi và địa điểm môi trường cho trẻ hoạt động. Môi trường hoạt động phải thuận tiện cho trẻ di chuyển, an toàn thuận lợi cho trẻ hoạt động và tất cả các đồ dùng cho trẻ phải hấp dẫn, phù hợp trò chơi, bài trí bắt mắt mới lôi cuốn được trẻ.

- Làm tốt công tác phối kết hợp giữa giáo viên và phụ huynh trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ để phụ huynh hỗ trợ cô giáo về đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho trẻ.

Khả năng phát triển của đề tài

Đề tài đã được áp dụng thành công, có hiệu quả cao trong việc giúp trẻ nhóm 25 – 36 tháng A phát triển tốt thể chất và giúp cho giáo viên thuận tiện sử dụng tại lớp 25-36 tháng A tại Trường Mầm non Phương Sài Thành phố Nha Trang. Đề tài có thể áp dụng trong các nhóm lớp độ tuổi 25 -36 tháng tại cơ sở và các trường mầm non trên địa bàn thành phố Nha Trang.

2. Khuyến nghị

Đối với nhà trường:

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo Sở, Phòng tạo thêm nhiều điều kiện để  giáo viên có cơ hội tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, dự giờ rút kinh nghiệm về chuyên đề tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ nhà trẻ 25-36 tháng. 

- Đầu tư, trang bị thêm cho lớp một số đồ dùng, đồ chơi để thuận tiện trong quá trình giảng dạy

Đối với gia đình:

Gia đình cần quan tâm, nắm bắt các giai đoạn phát triển của trẻ kịp thời và phối hợp cùng cô động viên, khích lệ trẻ khi trẻ ở nhà với bố mẹ để trẻ đến lớp mạnh dạn, hứng thú khi cô tổ chức hoạt động.

Đối với giáo viên:

Giáo viên cần chủ động, linh hoạt hơn trong việc áp dụng các trò chơi vận động vào các chủ điểm hoặc các thời gian trong ngày. Chẳng hạn như trò chơi “gắp bóng bằng chân”, nếu ngoài sân cô tổ chức cho trẻ ngồi ghế gắp bóng cho sạch, nhưng nếu trong nhà cô cho trẻ nằm gắp bóng để phát triển các cơ toàn thân. Mạnh dạn đưa ra các kế hoạch và trao đổi thảo luận với tổ chuyên môn để việc tổ chức các trò chơi vận động đạt hiệu quả.
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PHỤ LỤC
Vì một số trò chơi vận động đa số các giáo viên đã quen nên tôi chỉ xin trình bày một số trò chơi sau:
Trò chơi “Bong bóng xà phòng”

- Mục đích: Luyện cho trẻ kỹ năng bật nhảy với vật ở trên cao.

- Chuẩn bị: 1 lọ nước xà phòng, ống thổi

- Cách chơi: Cô thổi thành những quả bong bóng và trẻ nhảy lên với và bắt những quả bong bóng đó.

- Ứng dụng: Trò chơi này có thể vận dụng vào các hoạt động sau:

+ Hoạt động ngoài trời
+ Hoạt động chuyển tiếp
+ Phút thể dục

   Tôi thấy khi chơi trò chơi này trẻ rất hứng thú bởi những quả bong bóng nhiều màu. Qua trò chơi này đã giúp trẻ phát triển vận động chạy, bật nhảy, bắt cho trẻ từ đó tăng cường về lực cho trẻ.

Trò chơi “Chọn quả”
- Chuẩn bị:
Hai rổ nhựa cho hai đội chơi.

Một rổ nhựa lớn đựng các loại quả, củ (cam, chuối, đu đủ, na, bí đỏ, su su, mướp, nhãn, xoài, cà chua, củ cà rốt,...).

- Luật chơi: Đội nào chọn đúng yêu cầu, chọn nhanh và nhiều hơn là đội thắng.

- Cách chơi:

   Cô chia trẻ tham gia chơi thành 2 đội và đứng quanh chiếc bàn. Hai đội chơi thi đua chọn quả theo yêu cầu của cô rồi bỏ vào rổ của đội mình. Ví dụ: Hãy chọn tất cả các loại quả có màu vàng và màu đỏ. Khi nghe hiệu lệnh, trẻ chọn quả có  màu vàng và màu đỏ bỏ vào rổ của đội mình. Hết thời gian, cô nhận xét kết quả của từng đội. Đội nào lấy đúng yêu cầu và có số lượng quả nhiều đội đó thắng. Với những chủ điểm về sau, khi tổ chức trò chơi với nội dung tương tự thì cô có thể nâng cao yêu cầu như: Cho trẻ vượt chướng ngại vật, chọn quả có dạng dài và có dạng tròn.

- Ứng dụng:

   Hoạt động chiều

   Hoạt động ngoài trời

   Hoạt động chơi tập

 Trò chơi: “Mèo và chim sẻ”

- Mục đích

     Rèn tố chất nhanh nhẹn, sức bền.

     Rèn kỹ năng phản xạ

- Chuẩn bị:

    Mũ Mèo, mũ Chim sẻ

   Vạch quy định tổ của chim

- Cách chơi

+ Luật chơi: Chỉ được bắt những chú chim chưa về tổ

 + Cô quy định tổ của chim sẻ, cô làm Mèo. Chim sẻ đi kiếm mồi trong vườn rau kêu chiếp chiếp và đi lại gần chỗ của Mèo. Khi Mèo xuất hiện thì kêu “ Meo meo” thì chim sẻ bay nhanh về tổ, không để Mèo bắt.

 - Ứng dụng

     Hoạt động ngoài trời

     Hoạt động chung (vào trò chơi vận động ở giờ PT VĐ)

     Trò chơi này tổ chức được trẻ tham gia rất thích thú. Qua đó rèn được sự nhanh nhạy với tín hiệu, phát triển óc quan sát, thể lực cho trẻ

Với những lần chơi sau khi trẻ thành thạo, cô để trẻ lanh lợi làm Mèo

Trò chơi này giáo viên có thể thay Mèo bằng Mô hình ô tô để chơi trò chơi “Ô tô và chim sẻ”

Trò chơi “Tàu hỏa”
- Luật chơi

   Trẻ phải xuất phát và ngừng lại theo đúng hiệu lệnh. Ai không làm đúng phải đi ra ngoài không được chơi 1 vòng

 - Cách chơi

   Cô vạch 2 đường thẳng song song với nhau.    Cho trẻ xếp thành 2 hàng dọc,tay đặt lên vai nhau làm đoàn tàu hoả đi trong 2 đường thẳng song song.  Khi người hướng dẫn giơ cờ xanh,trẻ di chuyển thành đoàn tàu,miệng kêu “xình,xịch ”

     Khi người hướng dẫn nói: “Tàu lên dốc” thì tất cả phải đi bằng gót chân và miệng kêu “tu, tu”
   Khi người hướng dẫn nói “Tàu xuống dốc” thì tất cả đi bằng mũi chân và miệng kêu “tu, tu”
Chú ý:
  Để trò chơi được vui hơn,người hướng dẫn nên thường xuyên thay đổi hiệu lệnh. Khi trẻ đang đi bằng gót chân (tàu lên dốc) thì đừng ra hiệu lệnh “Tàu xuống dốc” ngay.
   Nhịp độ ra lệnh chậm quá thì trò chơi mất vui, nhịp độ ra lệnh nhanh quá thì hàng ngũ sẽ lộn xộn.Vậy nhịp độ ra lệnh lúc nhanh, lúc chậm là ở nơi điều khiển của giáo viên hướng dẫn.
  Ứng dụng:

   Hoạt động ngoài trời

   Hoạt động chơi tập

Trò chơi: “Gắp bóng bằng chân”
- Chuẩn bị: 
Ghế ngồi của trẻ, bóng to, nhỏ đủ kích thước

2 rổ đựng bóng
- Luật chơi: Chỉ dùng chân để gấp bóng và bóng không bị rơi ra ngoài.

- Cách chơi: Cô đặt ghế vào vị trí bằng phẳng, an toàn cho trẻ. Đặt 2 rổ phía trước ghế, khoảng cách 2 rổ 1 gang tay( lúc đầu đặt 2 rổ gần nhau). Trẻ ngồi trên ghế, tay vịn vào 2 mép ghế, dùng chân gắp bóng từ rổ này bỏ sáng rổ bên kia sao cho bóng không bị rơi ra ngoài.

Lưu ý: Những lần chơi sau khi trẻ đã thành thạo, cô có thể đặt 2 rổ khoảng cách xa  hơn để tăng độ khó

 Trò chơi “Ô tô vào bến”
- Luật chơi: Ô tô phải vào đúng bến. Trẻ nào đi nhầm bến thì sẽ bị loại.

- Cách chơi:

+ Bạn cần chuẩn bị khoảng 5 lá cờ với màu sắc khác nhau. Sân chơi chia thành 5 chỗ khác nhau tương ứng với từng màu của lá cờ.

+ Bạn phát cho trẻ lá cờ hoặc là giấy màu có cùng màu với lá cờ.

+ Trẻ làm ô tô với nhiều màu.

+ Khi bạn nói "Ô tô vào bến", lúc này bạn đưa hiệu lệnh màu cờ nào, ô tô đó sẽ đi vào trong bến.

+ Cô giáo nên cho trẻ chạy trong phòng, vừa chạy vừa làm động tác lái ô tô và kêu bim bim.

+ Khoảng 30 giây thì bạn đưa ra hiệu lệnh vào bến một lần

Trò chơi “Lá và gió”
- Chuẩn bị:

+ Cô giới thiệu tên trò chơi: Cô cho trẻ nhắc lại tên trò chơi

+ Cô phổ biến luật chơi và cách chơi

- Luật chơi:

+ Gió thổi thì lá bay, gió ngừng thổi thì lá dừng lại. Nếu ai làm đúng sẽ được cô khen, nếu làm sai thì phải nhảy lò cò

- Cách chơi:

+ Cô đóng vai làm gió, các cháu làm những chiếc lá rụng trên sân. Khi gió thổi mạnh vù vù thì tất cả những chiếc lá trên sân bay nhanh theo chiều gió. Khi gió thổi nhẹ thì bay chậm, gió ngừng thì lá dừng hẳn lại

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô cùng chơi với trẻ.

+ Nhắc trẻ không chen lấn xô đẩy nhau.
Trò chơi “Lăn bóng vào cửa”

- Mục đích:
+ Trẻ lăn bóng vào đúng có mầu tương ứng giúp trẻ nhận biết màu.

+ Phát triển các nhóm cơ, rèn luyện kĩ năng quan sát và tư duy của trẻ

- Chuẩn bị:
     Các loại bóng to – nhỏ có màu sắc xanh - đỏ – vàng.

     3 cửa có màu tương ứng

     Vạch xuất phát

- Cách chơi:
    Chia trẻ làm 3 đội

    Cô hướng dẫn trẻ cách chơi: Cho trẻ chọn bóng có màu theo đúng màu cửa mà mình đã lựa chọn. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” thì cho trẻ lăn bóng đi tiến về phía trước và lăn vào đúng cửa có màu tương ứng.
- Ứng dụng

    Hoạt động ngoài trời

    Hoạt động chung: giáo dục thể chất

    Qua trò chơi này giúp trẻ phát triển được sự khéo léo, bền bỉ, sự nhanh nhạy với tín hiệu và kỹ năng nhận biết màu cho trẻ.

Trò chơi: “Thuyền vào bến”
- Luật chơi:


Tìm bến có màu giống thuyền của mình. Thuyền phải vào đúng bến khi có hiệu lệnh.

- Chuẩn bị:

+ Để trẻ quen với màu sắc, giáo viên cần chuẩn bị:

+ Gấp cho mỗi trẻ 1 chiếc thuyền với các màu sắc khác nhau.

+ Làm cờ hoặc chấm tròn (có các màu giống với thuyền) và quy định đó là bến.

+ Trò chơi có thể tổ chức ngoài trời hoặc trong phòng rộng.

- Giáo viên hướng dẫn giải thích cách chơi:

Mỗi bé cầm một chiếc thuyền để ra khơi đánh cá, nghĩa là các bé đi dạo trong sân chơi. Các bé làm động tác chèo thuyền hoặc làm động tác thuyền vượt sóng. Khi nghe hiệu lệnh: “Trời sắp có bão to” thì các bé nhanh chóng đem thuyền về bến. Thuyền nào có màu nào thì tìm về bến có màu cờ ấy. Ai tìm về bến khác màu là thua cuộc.
Chú ý: Để trò chơi bớt nhàm chán và để trẻ tập nhận biết nhiều màu khác nhau,giáo viên hướng dẫn nên đổi chỗ các bến và các bé đổi thuyền cho nhau. Nhiều thuyền có thể ở chung 1 bến. Vì vậy các bé có thuyền cùng màu sẽ tìm về 1 bến giống nhau. Như thế các bến phả cách nhau 1 khoảng vừa đủ cho các bé đứng chung quanh.

Trò chơi “Về đúng nhà mình”

- Chuẩn bị:


Vẽ trên sân 2 khu vục tượng trưng cho hai ngôi nhà.

- Cách chơi

+ Chơi theo nhóm hoặc cả lớp.

+ Cô cho trẻ biết có hai ngôi nhà. Mỗi ngôi nhà dành cho tất cả những ai có chung một dấu hiệu nào đó (Ví dụ: một nhà cho những ai mặc áo cộc tay, một nhà cho những ai mặc áo dài tay). Khi cô nói: "Trời mưa" kèm theo hiệu lệnh lắc xắc xô, ai cũng mau chóng về đúng nhà của mình. Ai về nhầm nhà là thua cuộc. Sau đó cô đi đến từng nhà hỏi trẻ vì sao đứng ở nhà này (hoặc ngôi nhà này dành cho ai).

Trò chơi có thể tiếp tục với các dấu hiệu khác như:

Các bạn trai (bạn gái).

Các bạn mặc áo đỏ về chấm màu đỏ, áo vàng về chấm màu vàng 
Các bạn đi dép (đi giày).

Trò chơi “Trời tối - Trời sáng”
- Luật chơi:

"Trời tối'', “trời sáng” là câu lệnh của người hướng dẫn để trẻ làm động tác ngủ hoặc thức dậy.

Tất cả nhắm mắt, ngồi xuống và ngả đầu sang 1 bên làm động tác ngủ.

- Cách chơi:

Cho trẻ giả làm đàn gà con đi quanh sân chơi để kiếm mồi. Hai bàn tay trẻ giơ sang ngang, làm động tác nghiêng bên này rồi ngả sang bên kia, vừa vẫy tay vừ kêu “chip, chip”

Khi nghe cô hướng dẫn ra lệnh “trời tối” trẻ phải ngồi thụp xuống đất, nghiêng đầu áp 2 bàn tay vào má và nhắm mắt ngủ.

Để cho trẻ nhắm mắt trong khỏang 30 giây.

Sau đó cô ra lệnh “trời sáng”, trẻ khum 2 bàn tay đưa lên miệng và bắt chước tiếng gà trống gáy: ‘Ò ó o o ….”

Trò chơi tiếp tục: Cho trẻ giả làm mèo con đi quanh sân chơi. 2 tay trẻ chống nạnh, chân nhún xuống, vừa đi vưa nghiêng đầu qua bên này rồi ngả dấu sang bên kia, vừa đi vừa kêu “meo, meo”

Khi nghe cô ra lệnh trời tối, trẻ phải ngồi thụp xuống đất, nghiêng đầu, áp 2 bàn tay vào má và nhắm mắt ngủ. Để cho trẻ nhắm mắt trong khỏang 30 giây.

Sau đó cô ra lệnh “trời sáng”, trẻ khum hai bàn tay đưa lên miệng và bắt chước tiếng mèo con kêu: ''meo, meo,…meo…”

Giáo viên hướng dẫn sáng tác thêm động tác của những con vật khác cho trẻ bắt chước. Với những động tác vươn vai, giơ tay, đứng lên, ngồi xuống sẽ giúp trẻ vận động tốt và cảm thấy vui khi bắt chước kiểu đi và tiếng kêu của những con vật quen thuộc.

Để tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: “Dung dăng dung dẻ” phù hợp với chủ điểm “ Giao thông” tôi thay đổi lời ca trò chơi:

Dung dăng dung dẻ

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Phố xá đông người

Bé ơi nhớ nhé

Đèn xanh được đi

Vàng thì chậm lại

Đèn đỏ bé nhớ

Mau dừng lại ngay

+ Hay trò chơi  “ Dung dăng dung dẻ” phù hợp với chủ đề: “Mùa hè”. Thay đổi lời trò chơi

Nu na nu nống

Nu na nu nống

Sấm động mưa rào

Rủ nhau chạy vào

Chạy mau kéo ướt.

+ Trò chơi “ Lộn cầu vồng”; “ Tập tầm vông” lời ca phù hợp với chủ

điểm “ Bé và các bạn”:

Lộn cầu vồng

Lộn cầu vồng

Nước trong, nước chả

Các bạn nam giỏi

Các bạn gái tài.

Cùng nhau thi đua

Tham gia học tập

Dạy trẻ học thuộc lời ca, lời đồng dao.

– Thường thì có một số các trò chơi vận động nhằm phát triển về các cơ tay, cơ chân, đều có lời ca, lời hát, đồng dao kèm theo khi trẻ chơi trẻ thường vừa hát vừa chơi hoặc đọc đồng dao nào đó. Các lời hát, đồng dao khiến cho không khí của trò chơi vui vẻ, nhộn nhịp hơn.

 Ví dụ minh họa: Trò chơi “Trời nắng trời mưa” trẻ vừa hát vừa làm động tác giống các chú thỏ đang chạy nhảy “Trời nắng trời nắng”; Thỏ đi tắm nắng – vươn vai – vươn vai – Thỏ rung đôi tai – Nhảy tới – nhảy tới đùa trong nắng mới… Khi đến câu hát “Mưa to rồimưa to rồi” thì trẻ phải chạy nhanh về nhà.

Hay trò chơi “Lộn cầu vồng”, “Chi chi chành chành”, trẻ đọc lời ca câu hát đó dường như không có mạch ý nào rõ ràng nhưng thiếu nó thì không thể tiến hành được. Trò chơi chỉ có thể được tổ chức khi cô đọc to lời ca và trẻ đã thuộc lời đồng dao, lời hát hoặc đọc theo cô… vừa rèn luyện thể lực vừa là phát triển ngôn ngữ cho trẻ đặc biệt với trẻ nhà trẻ thì trẻ cần phải tập đọc nhiều để vốn từ của trẻ được mở rộng. Chính vì vậy, tôi thường cho trẻ làm quen với lời hát, thơ, ca đồng dao, trước khi hướng dẫn trẻ chơi vào các thời điểm trong ngày của trẻ: Hoạt động chiều; Giờ đón – trả trẻ; Hoạt động ngoài trời. Khi trẻ thuộc lời ca, tổ chức cho trẻ chơi tương ứng với lời đồng dao đó. Vì thế trẻ chơi rất hứng thú và tích cực tham gia chơi.

PHỤ LỤC 3

SƯU TẦM CÁC TRÒ CHƠI VÀ SẮP XẾP THEO MỤC ĐÍCH GIẢNG DẠY

Phụ lục 3.1. Trò chơi phát triển các nhóm cơ nhỏ

1. Trò chơi: Con muỗi vo ve

Cách chơi:

1 ngón tay là con muỗi vo ve

2 ngón tay là con thỏ đáng yêu

3 ngón tay là con mèo meo meo

4 ngón tay là con cua bò ngang

5 ngón tay là con vượn leo cây

2. Trò chơi: Chi chi chành chành

Cách chơi: Một người đứng xòe bàn tay ra, các người khác giơ một ngón tay trỏ ra đặt vào lòng bàn tay đó, người đó đọc nhanh:

“Chi chi chành chành

Cái đanh thổi lửa

Con ngựa chết trương

Ba vương ngũ đế 

Chấp dế đi tìm Ù à ù ập.”

Đến chữ “ập” thì người đó nắm tay lại, còn mọi người thì cố gắng rút tay thật mạnh, ai rút không kịp bị nắm trúng thì xòe ra, đọc câu đồng dao cho người khác chơi.

3. Trò chơi: Khoe tay giấu tay

Cách chơi: Khoe tay giấu tay (2 lần).

Bên này 1 con chim xinh, bên này 1 con chim xinh. Kêu chíp chíp, kêu chíp chíp 2 chú chim vây quần. Chim tìm bạn chim bay đi, chim tìm bạn chim bay đi. La lá la lá là la cùng nhau bay lên cao. 

4. Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ

Cách chơi: Cô và bé ngồi đối diện nhau, chân cô và chân bé chạm vào nhau, tay bé nắm lấy tay cô. Vừa hát vừa kéo tay và đẩy qua đẩy lại hai người đang cưa khúc gỗ. Vừa đẩy vừa hát bài đồng dao:Kéo cưa lừa xẻ/ Ông thợ nào khỏe/ Về ăn cơm vua/ Ông thợ nào thua/ Về bú tí mẹ.

Cô và trẻ có thể chơi theo các nhóm

5. Trò chơi: Đôi bàn tay

Cách chơi: Trẻ ngồi thoải mái trên sàn nhà, nghe, quan sát các động tác, đọc và làm cùng cô

Đôi bàn tay có thể nói

Theo cách riêng của mình

Khi gặp người bạn thân

Bàn tay giúp tôi nói:”Xin chào!” (Giơ tay bắt và lắc lắc.)

“Đến đây nào!” (Giơp tay khoác về phía mình)

“Tôi đồng ý” (Vòng ngón cái và ngón trỏ thành vòng tròn.)

“Hãy dừng lại đây nhé!” (Giơ bàn tay xòe ra làm hiệu dừng; Bàn tay nắm lại và ngón tay trỏ chỉ xuống dưới đất.)

“Hãy nhìn nào!” (Ngón tay trỏ chỉ vào mắt)

“Hãy lắng nghe!” (Dùng hai tay kéo hai vành tai về phía trước)

“Hãy cùng vui lên nào!” (Cả hai trẻ quay mặt vào nhau cùng cười tươi)

6. Trò chơi: Con thỏ ăn cỏ

Cách chơi: 

Cô: đưa bàn tay chụm lại hô “Con thỏ” 

Trẻ: lặp lại theo lời quản trò nói “Con thỏ” 

Cô: đưa tay này qua tay kia hô “Ăn cỏ” 

Trẻ: làm theo và nói “ăn cỏ” 

Cô: đưa tay lên miệng hô “Uống nước”

Trẻ: làm theo và nói “Uống nước” 

Cô: đưa tay lên lỗ tai hô “chui vô hang”, chấp tay lại hô “thỏ ngủ” 

7. Trò chơi: Pha nước chanh

Luật chơi: Cô hỏi, bé trả lời và sử dụng bằng hai tay để mô phỏng các động tác.

Cách chơi:

Ly đâu ly đâu ....  (Ly đây ly đây)

Nước đâu nước đây ...  (Nước đây Nước đây)

Đường đâu… (đường đây…)

Chanh đâu… (Chanh đây…)

Cắt chanh, vắt…vắt…

Đá đâu đá đâu .... (Đá đây đá đây)

Đập đá…bỏ vào ly

Khấy ly nước chanh

Mời cô và bạn cùng uống nước chanh.

1,2,3….dô…

8. Trò chơi: Ồ sao bé không lắc

Cách chơi: Hát và làm các động tác như bài hát

“Đưa tay ra nào

Nắm lấy cái tai này

Lắc lư cái đầu này, lắc lư cái đầu này

Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc

Đưa tay ra nào

Nắm lấy cái hông này

Lắc lư cái mình này, lắc lư cái mình này

Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc

Đưa tay ra nàoNắm lấy cái chân này

Lắc lư cái đùi này, lắc lư cái đùi này

Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc

Là la lá là, là la lá là”

9. Trò chơi: Tập tầm vông

Chuẩn bị: Có từ 2 bé trở lên chia thành các nhóm, mỗi nhóm 2-3 bé.

Địa điểm chơi bằng phẳng, sạch sẽ để trẻ ngồi chơi.

Đảm bảo trẻ thuộc bài đồng dao.

Luật chơi: Nếu người chơi bị đoán trúng tay nắm viên sỏi hoặc những người chơi còn lại không đoán được tay nào cầm viên sỏi thì trẻ đó thua.

Cách chơi: Một người nắm một đồ vật nhỏ cầm vừa trong một bàn tay, bỏ bên tay trái hoặc phải và giấu vào sau lưng. Sau đó, người đó đọc to bài đồng dao sau đây:

“Tập tầm vông

Tay không tay có

Tập tầm vó

Tay có tay không

Tay không tay có

Tay có tay không?”

Cô cầm một vật nhỏ ở tay, vừa đọc vừa lắc trước ngực. Sau đó nắm vật đó và một tay và hỏi ” tay nào, không tay nào có, tay nào có, tay nào không?” để bé đoán xem vật nhỏ đang ở tay nào.

9. Trò chơi: Vỗ tay cho đều (chơi theo lời bài hát) 
Cách chơi: Cô mở máy hát vừa khuyến khích trẻ làm động tác theo lời bài hát:

Mình vỗ cái tay cho đều là mình vỗ cái tay cho đều là a í á, mình vỗ cái tay cho đều (trẻ vỗ tay)

Mình lắc cái chân cho đều là mình lắc cái chân cho đều là a í a mình lắc cái chân cho đều (trẻ lắc chân)

9. Trò chơi: Hoa tàn- hoa nở 
Cách chơi: Vừa nói vừa làm động tác theo: giao hạt, gieo hạt (giả vờ dùng tay gieo hạt), hạt nảy mầm (chụm 2 bàn tay lại với nhau và khẽ rung rung nhẹ tay), hạt lớn lên thành cây (vẫn chụm 2 tay và đưa lên cao hơn), 1 nụ (chụm các ngón tay của 1 bà tay lại và đưa ra), 2 nụ (chụm các ngón tay của bàn tay còn lại đưa ra), 1 hoa (xòe tay ra), 2 hoa (xòe tay còn lại ra), hoa đung đưa trong gió (khẽ đưa nhẹ hai tay qua lại), gió thổi mạnh (đưa tay mạnh), hoa tàn ( cụp 2 cổ tay xuống dưới)

10. Trò chơi: Đi đứng ngồi nằm 
Cách chơi: Vừa nói vừa làm động tác, dùng 2 ngón tay trỏ và giữa. Đi (đưa 2 ngón trỏ và giữa ra chạm đầu 2 ngón tay xuống nền nhà, làm động tác đi đi), đứng (đứng 2 ngón tay lại), ngồi (gập 2 ngón tay lại), nằm (cho 2 ngón tay nằm xuống nền nhà)

11. Trò chơi: Bàn tay nắm lại

Cách chơi: Cô hát và trẻ làm cùng cô: 

Bàn tay nắm lại bàn tay nắm lại( trẻ nắm mở ngón tay)

Đập tay to nhé đập tay to nhé ( Trẻ vỗ tay)

Bàn tay nắm lại bàn tay nắm lại( trẻ nắm mở ngón tay)

Lắc chúng xoat đi nào ( đưa 2 tay lắc xoay)

12. Trò chơi: Này bạn vui

Cách chơi: Cô hát

“Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì vỗ đôi tay  (vỗ tay 2 cái ) 

Này bạn vui mà muốn tỏ ra thì vỗ đôi tay (vỗ tay 2 cái ) 

Này bạn vui mà muốn tỏ ra mà lòng bạn nôn nao cho quanh đây biết lòng bạn vui mà muốn tỏ ra thì vỗ đôi tay” ( vỗ 2 cái)

Thay vào đó là “dậm đôi chân” (dậm chân 2 cái) 

Thay vào “cười lên đi” (ha ha) 

Thay vào “đá lông nheo” (chíu chíu). 

Cuối cùng ” làm cả ba” hoặc ” làm cả 4 ” (vỗ 2 cái , dậm 2 cái, chíu chíu, haha).

13. Trò chơi: Gieo hạt

Luật chơi: Hướng trẻ vận động những thao tác theo đúng nhịp của bài thơ sau: 

“Gieo hạt Mùi hương

Nảy mầm Thơm ngát

Một cây Một quả

Hai cây Hai quả

Một nụ Gió thổi

Hai nụ Cây rụng

Một hoa Lá rụng

Hai hoa Nhiều lá….” 

Cách chơi: Cô hướng dẫn cho trẻ nắm tay nhau thành 1 vòng tròn, vừa thực hiện các động tác vừa đọc từng câu của bài thơ.

Gieo hạt: Cho trẻ từ từ ngồi xuống, 2 tay vẫy sát mặt đất làm động tac gieo hạt.

Nảy mầm: Cho trẻ từ từ đứng thẳng lên

Một cây: Yêu cầu trẻ giơ cao tay trái lên

Hai cây: Yêu cầu giơ cao tay phải lên

Một nụ: Cho trẻ hạ tay trái và úp bàn tay trái xuống

Hai nụ: Hạ tiếp tay phải và úp bàn tay phải xuống

Một hoa: Cho trẻ ngửa bàn tay trái ra và xòe rộng các ngón tay

Hai hoa: Cho trẻ ngửa bàn tay phải ra và xòe rộng các ngón tay
Mùi hương thơm ngát: Cho trẻ đưa 2 tay úp nhẹ vào mũi và hít thật sau làm động tác ngửi hoa

Một quả: Hướng dẫn trẻ để tay ngang ngực, ngửa bàn tay trái ra

Hai quả: Hướng dẫn trẻ để tay ngang ngực, ngửa bàn tay phải ra

Gió thổi: Trẻ giang thẳng 2 tay lên cao thành hình chữ V, nghiêng người sang trái

Cây rung: Nghiêng người sang phải

Lá rụng: Cho trẻ ngồi thụp xuống

Nhiều lá: Cho trẻ lắc cổ tay rồi cùng la to: A!..A..A..

14. Trò chơi: Ngón tay nhúc nhích

Cách chơi: Cô đưa 1 ngón tay lên và hát đếm: “Một ngón tay nhúc nhích nè (2 lần). Một ngón tay nhúc nhích nhúc nhích cũng đủ làm ta vui rồi” – Đưa hai ngón tay thì hát đếm thế 1 ngón thành 2 ngón. Một ngón tay ta hát 2 lần nhúc nhích, 2 ngón tay ta hát 4 lần nhúc nhích… cho đến hết bàn tay.

Nếu người chơi đếm thiếu thì sẽ bị nhắc nhở.

15. Trò chơi: Bàn chải đánh răng của tôi

Cách chơi: Trẻ ngồi thoải mái trên sàn nhà, nghe, quan sát, đọc và làm các động tác cùng cô

Tôi có một bàn chải nhỏ (Giơ một ngón tay trỏ ra)

Tôi giữ nó cho thật chắc (Nắm chặt bàn tay vào)

Tôi đánh răng hành ngày vào buổi sáng

Và lần nữa trước khi đi ngủ (Sử dụng ngón tay trỏ làm động tác đáng răng).

16. Trò chơi: Các ngón tay làm các con vật

Cách chơi: Cô và cháu cùng làm mô phỏng theo lời ca:

Một ngón tay nhúc nhích( nhúc nhích 1 lần) em là con muỗi vo ve vo ve( đưa tay qua lại)

Hai ngón tay nhúc nhích( 2 lần) em là con thỏ gật gật gật gật

Ba ngón tay nhúc nhích ( 3 lần)

Em làm con mèo kêu meo meo

Bốn ngón tay nhúc nhích ( 4laanf) em làm con cua bò ngang bò ngang

Năm ngón tay nhúc nhích ( 5 lần) em làm con bướm bay bay bay bay

17. Trò chơi: Bánh ú, bánh bèo, bánh xèo

Cách chơi: Vừa nói vừa làm động tác, bánh ú (nắm các ngón tay trên bàn tay lại với nhau), bành bèo (chạm các ngón tay lại với nhau), bánh xèo (xòe rộng 2 bàn tay ra). Lúc đầu nói chậm, sau đó tăng tốc độ nói nhanh

18. Trò chơi: Cắp cua bỏ giỏ (Có giáo án kèm theo)

Cách chơi: Đan các ngón tay lại với nhau, đưa 2 ngón trỏ ra, dùng 2 ngón trỏ để gắp viên sỏi bỏ vào rổ, ai gắp được nhiều sỏi hơn sẽ chiến thắng
19. Trò chơi: Cài hoa cho cây (Có giáo án kèm theo)

Cách chơi: Cô chia trẻ ra thành 2 nhóm, mỗi nhóm có 1 mảng tường cô trang trí thân cây có nhụy nhưng chưa có hoa. Cô mở nhạc bài hát “Ra chơi vườn hoa” cả hai đội sẽ thi cài hoa cho cây. Khi bài hát kết thúc, đội nào cài xong hết bông hoa trong rổ thì đội đó chiến thắng

Luật chơi: Đội thắng cuộc là đội cài được số bông hoa nhiều hơn. Nếu số bông hoa bằng nhau, đội nào cài nhanh hơn sẽ chiến thắng.
20. Trò chơi: Con sên

Cách chơi: Cô và trẻ cùng đọc:

“Sên sển sền sên

Mày lên công chúa

Mày múa ta xem

Ta may áo đỏ, áo đen cho mày

Hát một câu cuộn một vòng tay.”
Phụ lục 3.2. Trò chơi phát triển các nhóm cơ lớn
21. Trò chơi: Chọn quả theo yêu cầu 

- Chuẩn bị: Hai rổ nhựa cho hai đội chơi.

Một rổ nhựa lớn đựng các loại quả, củ (cam, chuối, đu đủ, na, bí đỏ, su su, mướp, nhãn, xoài, cà chua, củ cà rốt,...).

- Luật chơi: Đội nào chọn đúng yêu cầu, chọn nhanh và nhiều hơn là đội thắng.

- Cách chơi: Cô chia trẻ tham gia chơi thành 2 đội và đứng quanh chiếc bàn. Hai đội chơi thi đua chọn quả theo yêu cầu của cô rồi bỏ vào rổ của đội mình. Ví dụ: Hãy chọn tất cả các loại quả có màu vàng và màu đỏ. Khi nghe hiệu lệnh, trẻ chọn quả có  màu vàng và màu đỏ bỏ vào rổ của đội mình. Hết thời gian, cô nhận xét kết quả của từng đội. Đội nào lấy đúng yêu cầu và có số lượng quả nhiều đội đó thắng. Với những chủ điểm về sau, khi tổ chức trò chơi với nội dung tương tự thì cô có thể nâng cao yêu cầu như: Cho trẻ vượt chướng ngại vật, chọn quả có dạng dài và có dạng tròn.

22. Trò chơi: Mèo và chim sẻ

- Chuẩn bị: Mũ Mèo, mũ Chim sẻ

Vạch quy định tổ của chim

- Cách chơi

+ Luật chơi: Chỉ được bắt những chú chim chưa về tổ

+ Cô quy định tổ của chim sẻ, cô làm Mèo. Chim sẻ đi kiếm mồi trong vườn rau kêu chiếp chiếp và đi lại gần chỗ của Mèo. Khi Mèo xuất hiện thì kêu “ Meo meo” thì chim sẻ bay nhanh về tổ, không để Mèo bắt.

Với những lần chơi sau khi trẻ thành thạo, cô để trẻ lanh lợi làm Mèo

Trò chơi này giáo viên có thể thay Mèo bằng mô hình ô tô để chơi trò chơi “Ô tô và chim sẻ”

23. Trò chơi: Tàu hỏa

- Luật chơi: Trẻ phải xuất phát và ngừng lại theo đúng hiệu lệnh. Ai không làm đúng phải đi ra ngoài không được chơi 1 vòng

- Cách chơi: Cô vạch 2 đường thẳng song song với nhau. Cho trẻ xếp thành 2 hàng dọc, tay đặt lên vai nhau làm đoàn tàu hoả đi trong 2 đường thẳng song song. Khi cô giơ cờ xanh, trẻ di chuyển thành đoàn tàu, miệng kêu “xình,xịch”

Khi cô nói: “Tàu lên dốc” thì tất cả phải đi bằng gót chân và miệng kêu “tu, tu”
Khi cô nói: “Tàu xuống dốc” thì tất cả đi bằng mũi chân và miệng kêu “tu, tu”

Chú ý: Để trò chơi được vui hơn, cô nên thường xuyên thay đổi hiệu lệnh. Nhịp độ ra lệnh chậm quá thì trò chơi mất vui, nhịp độ ra lệnh nhanh quá thì hàng ngũ sẽ lộn xộn. Vì vậy cô nên ra lệnh nhịp độ lúc nhanh, lúc chậm để tạo sự hứng thú.
Khi trẻ đang đi bằng gót chân (tàu lên dốc) thì đừng ra hiệu lệnh “Tàu xuống dốc” ngay.

24. Trò chơi: Gắp bóng bằng chân

- Chuẩn bị: Ghế ngồi của trẻ; bóng to, nhỏ đủ kích thước; 2 rổ đựng bóng

- Luật chơi: Chỉ dùng chân để gấp bóng và bóng không bị rơi ra ngoài.

- Cách chơi: Cô đặt ghế vào vị trí bằng phẳng, an toàn cho trẻ. Đặt 2 rổ phía trước ghế, khoảng cách 2 rổ 1 gang tay (lúc đầu đặt 2 rổ gần nhau). Trẻ ngồi trên ghế, tay vịn vào 2 mép ghế, dùng chân gắp bóng từ rổ này bỏ sáng rổ bên kia sao cho bóng không bị rơi ra ngoài.

Lưu ý: Những lần chơi sau khi trẻ đã thành thạo, cô có thể đặt 2 rổ khoảng cách xa  hơn để tăng độ khó

 25. Trò chơi: Ô tô vào bến

- Luật chơi: Ô tô phải vào đúng bến. Trẻ nào đi nhầm bến thì sẽ bị loại.

- Cách chơi:

+ Bạn cần chuẩn bị khoảng 5 lá cờ với màu sắc khác nhau. Sân chơi chia thành 5 chỗ khác nhau tương ứng với từng màu của lá cờ.

+ Bạn phát cho trẻ lá cờ hoặc là giấy màu có cùng màu với lá cờ.

+ Trẻ làm ô tô với nhiều màu.

+ Khi bạn nói "Ô tô vào bến", lúc này bạn đưa hiệu lệnh màu cờ nào, ô tô đó sẽ đi vào trong bến.

+ Cô giáo nên cho trẻ chạy trong phòng, vừa chạy vừa làm động tác lái ô tô và kêu bim bim.

+ Khoảng 30 giây thì bạn đưa ra hiệu lệnh vào bến một lần

26. Trò chơi: Lá và gió

- Luật chơi: Gió thổi thì lá bay, gió ngừng thổi thì lá dừng lại. Nếu ai làm đúng sẽ được cô khen, nếu làm sai thì phải nhảy lò cò

- Cách chơi: Cô đóng vai làm gió, các cháu làm những chiếc lá rụng trên sân. Khi gió thổi mạnh vù vù thì tất cả những chiếc lá trên sân bay nhanh theo chiều gió. Khi gió thổi nhẹ thì bay chậm, gió ngừng thì lá dừng hẳn lại

27. Trò chơi “Lăn bóng vào cửa”

- Chuẩn bị: Các loại bóng to – nhỏ có màu sắc xanh - đỏ – vàng.

3 cửa có màu tương ứng

Vạch xuất phát

- Cách chơi: Chia trẻ làm 3 đội

Cô hướng dẫn trẻ cách chơi: Cho trẻ chọn bóng có màu theo đúng màu cửa mà mình đã lựa chọn. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” thì cho trẻ lăn bóng đi tiến về phía trước và lăn vào đúng cửa có màu tương ứng.

28. Trò chơi: “Thuyền về bến”

- Chuẩn bị: 
+ Để trẻ quen với màu sắc, giáo viên cần chuẩn bị:

+ Gấp cho mỗi trẻ 1 chiếc thuyền với các màu sắc khác nhau.

+ Làm cờ hoặc chấm tròn (có màu giống với thuyền) và quy định đó là bến.

- Luật chơi: Tìm bến có màu giống thuyền của mình. Thuyền phải vào đúng bến khi có hiệu lệnh.

- Cách chơi: Mỗi bé cầm một chiếc thuyền để ra khơi đánh cá, nghĩa là các bé đi dạo trong sân chơi. Các bé làm động tác chèo thuyền hoặc làm động tác thuyền vượt sóng. Khi nghe hiệu lệnh: “Trời sắp có bão to” thì các bé nhanh chóng đem thuyền về bến. Thuyền nào có màu nào thì tìm về bến có màu cờ ấy. Ai tìm về bến khác màu là thua cuộc.

Chú ý: Để trò chơi bớt nhàm chán và để trẻ tập nhận biết nhiều màu khác nhau,giáo viên hướng dẫn nên đổi chỗ các bến và các bé đổi thuyền cho nhau. Nhiều thuyền có thể ở chung 1 bến. Vì vậy các bé có thuyền cùng màu sẽ tìm về 1 bến giống nhau. Như thế các bến phải cách nhau 1 khoảng vừa đủ cho các bé đứng chung quanh.

29. Trò chơi “Về đúng nhà”

- Chuẩn bị: Vẽ trên sân 2 khu vục tượng trưng cho hai ngôi nhà.

- Cách chơi:
+ Chơi theo nhóm hoặc cả lớp.

+ Cô cho trẻ biết có hai ngôi nhà. Mỗi ngôi nhà dành cho tất cả những ai có chung một dấu hiệu nào đó (Ví dụ: một nhà cho những ai mặc áo cộc tay, một nhà cho những ai mặc áo dài tay, hoặc nhà cho bạn mặc áo vàng, nhà cho bạn mặc áo xanh ( đỏ)…). Khi cô nói: "Trời mưa" kèm theo hiệu lệnh lắc xắc xô, ai cũng mau chóng về đúng nhà của mình. Ai về nhầm nhà là thua cuộc. Sau đó cô đi đến từng nhà hỏi trẻ vì sao đứng ở nhà này (hoặc ngôi nhà này dành cho ai).

Trò chơi có thể tiếp tục với các dấu hiệu khác như:

Các bạn trai (bạn gái).

Các bạn mặc áo đỏ về chấm màu đỏ, áo vàng về chấm màu vàng 

30. Trò chơi “Trời tối - Trời sáng”

- Luật chơi: "Trời tối'', “trời sáng” là câu lệnh của người hướng dẫn để trẻ làm động tác ngủ hoặc thức dậy. Tất cả nhắm mắt, ngồi xuống và ngả đầu sang 1 bên làm động tác ngủ.

- Cách chơi: Cho trẻ giả làm đàn gà con đi quanh sân chơi để kiếm mồi. Hai bàn tay trẻ giơ sang ngang, làm động tác nghiêng bên này rồi ngả sang bên kia, vừa vẫy tay vừ kêu “chip, chip”

Khi nghe cô hướng dẫn ra lệnh “trời tối” trẻ phải ngồi thụp xuống đất, nghiêng đầu áp 2 bàn tay vào má và nhắm mắt ngủ.

Để cho trẻ nhắm mắt trong khỏang 30 giây.

Sau đó cô ra lệnh “trời sáng”, trẻ khum 2 bàn tay đưa lên miệng và bắt chước tiếng gà trống gáy: ‘Ò ó o o ….”

Trò chơi tiếp tục: Cho trẻ giả làm mèo con đi quanh sân chơi. 2 tay trẻ chống nạnh, chân nhún xuống, vừa đi vưa nghiêng đầu qua bên này rồi ngả dấu sang bên kia, vừa đi vừa kêu “meo, meo”

Khi nghe cô ra lệnh trời tối, trẻ phải ngồi thụp xuống đất, nghiêng đầu, áp 2 bàn tay vào má và nhắm mắt ngủ. Để cho trẻ nhắm mắt trong khỏang 30 giây.

Sau đó cô ra lệnh “trời sáng”, trẻ khum hai bàn tay đưa lên miệng và bắt chước tiếng mèo con kêu: ''meo, meo,…meo…”

Cô giáo có thể sáng tác thêm động tác của những con vật khác cho trẻ bắt chước. Với những động tác vươn vai, giơ tay, đứng lên, ngồi xuống sẽ giúp trẻ vận động tốt và cảm thấy vui khi bắt chước kiểu đi và tiếng kêu của những con vật quen thuộc.

31. Trò chơi “Trời nắng trời mưa”

Cách chơi: trẻ vừa hát vừa làm động tác giống các chú thỏ đang chạy nhảy “Trời nắng trời nắng”; Thỏ đi tắm nắng – vươn vai – vươn vai – Thỏ rung đôi tai – Nhảy tới – nhảy tới đùa trong nắng mới… Khi đến câu hát “Mưa to rồi mưa to rồi” thì trẻ phải chạy nhanh về nhà.

32. Trò chơi: Lá và gió

- Luật chơi: Gió thổi thì lá bay, gió ngừng thổi thì lá dừng lại. Nếu ai làm đúng sẽ được cô khen, nếu làm sai thì phải nhảy lò cò

- Cách chơi: Cô đóng vai làm gió, các cháu làm những chiếc lá rụng trên sân. Khi gió thổi mạnh vù vù thì tất cả những chiếc lá trên sân bay nhanh theo chiều gió. Khi gió thổi nhẹ thì bay chậm , gió ngừng thì lá dừng hẳn lại

33. Trò chơi: “Ô tô và chim sẻ”

- Chuẩn bị: 1 hoặc 2 vòng tròn nhỏ đường kính khoảng 20cm.
Vẽ hai cạnh đường giới hạn làm đường ô tô, hai bên là vỉa hè.

- Luật chơi: Khi nghe thấy tiếng còi kêu: "bim, bim" trẻ phải nhảy tránh sang hai bên kia đường.

- Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn cầm vòng tròn xoay xoay giả làm động tác lái "ô tô", trẻ giả làm "chim sẻ".

Các con "chim sẻ" phải nhảy kiếm ăn trên mặt đường, vừa nhảy vừa thỉnh thoảng ngồi xuống giả vờ mổ thóc ăn.

Giáo viên hướng dẫn giả tiếng ô tô kêu "bim bim" và chạy đến.

Chim sẻ (trẻ chơi) phải nhanh chân bay (chạy) nhanh lên các vòm cây bên đường (ra ngoài lằn kẻ đường chạy ô tô).

Khi "ô tô" đã chạy qua rồi, "chim sẻ" lại xuống đường vừa nhảy vừa mổ thóc ăn.

Sau khi trẻ đã chơi quen, giáo viên hướng dẫn chọn khoảng hai em nhanh nhẹn làm "ô tô".

Chú ý: Để trẻ không bị luống cuống khi né tránh, giáo viên hướng dẫn cần phải kêu "bim bim" cho to và chạy chầm chậm khi đến gần bên trẻ.Giáo viên hướng dẫn cần phải nhắc nhở các em không được xô đẩy nhau trong khi chơi. Để cho trò chơi vui nhộn, khi trẻ nhảy khoảng 30 giây thì ô tô nên xuất hiện và kêu "bim bim".

34. Trò chơi: “ Con bọ dừa”

Cách chơi: Lời cô đọc khi chơi:

“Bọ dừa mẹ đi trước

Bọ dừa con theo sau

Gió thổi ngã chỏng quèo

Bọ dừa kêu “ối ! ối !...”

Cô làm “bọ dừa mẹ” bò đi trước. Trẻ làm “bọ dừa con” bò theo. Bọ dừa mẹ và bọ dừa con vừa bò trên sàn, vừa đọc lời trò chơi. Khi đọc đến câu thứ ba, cả cô và cháu ngã ra sàn nằm ngửa, hai chân đạp đạp vào không khí và kêu “ối ! ối! ối!”.

35. Trò chơi: “Con rùa”

Cách chơi: Cô và trẻ đi theo tư thế ngồi xổm, vừa đi vừa đọc theo nhịp đọc của cô:
Rì rà, rì rà

Đội nhà đi chơi

Đến khi tối trời

Úp nhà nằm ngủ...

36. Trò chơi: “Đuổi nhặt bóng”

Cách chơi: Cho 8 - 10 trẻ ở tư thế đang đứng trên sàn nhà. Cô lăn 3 - 4 bóng lăn về các phía trước và hô: “Một, hai, ba”, đến “ba”, tất cả trẻ phải chạy nhanh nhặt bóng cho cô. Cô lại tiếp tục lăn đi theo một hướng khác.

Để khiến trẻ thích thú chơi, khi trẻ sắp nhặt được bóng, cô vừa vỗ tay vừa nói: Nhanh lên ! Nhanh lên ! Nhanh lên”.

37. Trò chơi: Chuồn chuồn bay

Cách chơi: Trẻ vừa vận động vừa đọc lời của bài đồng dao trong trò chơi.
	Lời
	Động tác

	Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
	Tay dang ngang, đi theo tư thế ngồi xổm

	Bay cao thì nắng
	Trẻ đi, tay dang ngang

	Bay vừa thì râm
	Tay dang ngang, đi ở tư thế khụy gối


38. Trò chơi: “Bóng tròn to”

Cách chơi: Cô và trẻ nắm tay nhau đứng thành vòng tròn, vừa hát vừa làm động tác.
	Lời hát
	Vận động 

	Bóng tròn to, tròn tròn tròn tròn to…
	Trẻ nắm tay nhau, đứng dãn căng vòng tròn thật to (giống như quả bóng), chân giậm theo nhịp.

	Bóng xì hơi, xì xì xì xì hơi
	Trẻ nắm tay nhau, cùng bước hướng vào tâm vòng tròn (làm cho vòng tròn nhỏ lại, giống như quả bóng bị xì hơi), chân giậm theo nhịp.

	Nào bạn ơi !... lại đây chơi, xem bóng ai to tròn nào, xem bóng ai to tròn nào…
	Hai tay vỗ vào nhau (hoặc vung tay nhẹ nhàng) theo nhịp câu hát.




39. Trò chơi: “Tung cao hơn nữa”.

Luật chơi: Trẻ tung bóng lên cao và bắt bóng bằng hai tay, không được ôm bóng vào ngực.

Cách chơi: Giáo viên chuẩn bị cho mỗi trẻ một quả bóng. Trẻ cầm quả bóng và đứng ra ở chổ rộng hoặc sân chơi. Trẻ tung bóng lên cao phía trên đầu của mình và cố gắng  bắt bóng bằng hai tay. Vừa tung vừa đọc:

Quả bóng con con

Quả bóng tròn tròn

Tung cao em đỡ

Tung cao hơn nữa

Em bắt rất tài.

40. Trò chơi: Bắt bướm

Cách chơi: Cho trẻ đứng xung quanh cô. Cô cầm que đính con bướm và nói: “ Các con xem này, có con bướm đang bay (cô giơ lên, hạ xuống) bây giờ các con hãy nhảy lên cao để bắt bướm”. Cô giơ lên, hạ xuống ở nhiều phía khác nhau cho trẻ vừa nhảy lên cao, vừa nhảy được xa. Ai chạm tay vào con bướm coi như đã bắt được bướm.

41. Trò chơi: “ Cáo và Thỏ’

Chuẩn bị: Khoảng sân hoặc lớp trống.

Luật chơi: Mỗi chú thỏ (1 bạn chơi) có một cái hang (1 bạn chơi khác đóng). Thỏ phải nấp vào đúng hang của mình. Chú thỏ nào chậm chân sẽ bị cáo bắt hoặc chạy về nhầm hang của mình sẽ bị ra ngoài một lần chơi.

Cách chơi: Chọn một cháu làm cáo ngồi rình ở góc lớp. Số trẻ còn lại làm thỏ và chuồng thỏ. Cứ mỗi trẻ làm thỏ thì có một trẻ làm chuồng. Trẻ làm chuồng chọn chỗ đứng của mình và vòng tay ra phía trước đón bạn khi bị cáo đuổi. Trước khi chơi, cô yêu cầu các chú thỏ phải nhớ đúng chuồng của mình. Bắt đầu trò chơi, các chú thỏ nhảy đi kiếm ăn, vừa nhảy vừa giơ bàn tay lên đầu vẫy vẫy (giống tai thỏ) vừa đọc bài thơ:

Trên bãi cỏ

Chú thỏ con

Tìm rau ăn

Rất vui vẻ

Thỏ nhớ nhé

Có cáo gian

Đang rình đấy

Thỏ nhớ nhé

Chạy cho nhanh

Kẻo cáo gian

Tha đi mất.

Khi đọc hết bài thì cáo xuất hiện, cáo “gừm, gừm” đuổi bắt thỏ. Khi nghe tiếng cáo, các chú thỏ chạy nhanh về chuồng của mình. Những chú thỏ bị cáo bắt đều phải ra ngoài một lần chơi. Sau đó, đổi vai chơi cho nhau.

Lưu ý: Thời gian cáo xuất hiện luôn thay đổi (có khi mới đọc được nửa bài hoặc mấy câu) để trẻ tập phản xạ nhanh

42. Trò chơi: “Gà trong vườn rau”

Cách chơi: Giữa sân chơi, cô khoanh một khoảng rộng làm vườn, cạnh đó là người coi vườn ngồi (do một cô khác đóng), phía đối diện là chồng gà. Cô giáo đóng làm gà mẹ và trẻ làm gà con.

Theo lệnh của gà mẹ: “Các con hãy đi kiếm ăn đi !”. Các chú gà con chui qua hàng rào vào vườn (rào là dây cao cách đất 35 – 40cm), vừa kiếm ăn vừa làm các động tác chạy, nhảy, mổ thức ăn, bới mồi… Người coi vườn nhìn thấy, chạy ra đuổi gà (vỗ hai tay vào nhau kêu ui…ui…). Gà con chạy, chui qua hàng rào về chuồng trốn. Người gác vườn đi dạo một lúc, trở về chỗ cũ. Gà lại kiếm mồi, trò chơi lại được lặp lại.

